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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp 

đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF và 

đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng tệp 

tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và 

Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do Chủ đầu 

tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu 

có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành 

một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị dưới 

dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ hợp 

đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật. 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn 

một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi 

được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 
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thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 

cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 

mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 

không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với cùng 

một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 

thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 

định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý 

kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công khai danh 

sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời của nhà 

thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 
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phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp 

đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài liệu 

sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó 

bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 
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Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 

bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ 

thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định tại BDL. Việc sửa 

đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL 

trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn 

chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải 

gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 

lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị 

của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối 

thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô 

tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. 

Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến 

hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy 

định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu 

thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được 

ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 

thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 

E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-

HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 
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thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại 

E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi 

phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng ngôn 

ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản 

dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 5 

E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp theo 

quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy định tại 

E-BDL. 

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các bảng biểu để hoàn 

thành E-HSDT. 

12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 

có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, giải pháp 

kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và 

các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong 

E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm 

giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu sẽ điền giá 
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giá 

 

 

dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm 

giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho 

tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn 

giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu 

không bao gồm dự phòng. 

13.3. Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng 

mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu. Trường hợp tại cột 

“đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hạng 

mục công việc này vào hạng mục công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải 

có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo yêu cầu của E-

HSMT bảo đảm chất lượng, tiến độ. 

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu 

theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. 

Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. 

Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách 

sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên 

Hệ thống. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột “Danh 

mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không 

bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 

công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn 

giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu 

cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-HSMT, 

nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT (đính kèm file 

lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình cung cấp phù hợp với 

các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không nhằm 

mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu 

chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy 

định tại Chương V. 
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16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn 

sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 

Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải 

cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 

Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Trong trường hợp này, nhà thầu 

không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận 

đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của 

E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn 

và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 

do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì 

thực hiện theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm 

khi nộp E-HSDT phát hành. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo 

quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải 

được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh 

phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 

xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 

xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 

của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành 

viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 
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cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp 

luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 

trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với 

yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm 

theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao 

gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu 

số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 

hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 

đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn 

bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm 

đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời 

thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng và 

đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp 

đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung 

trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 15 

Hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng trong 

thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 

Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười (10) ngày kể 

từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 

lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo 

đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì xử 

lý như sau: 

- Thứ tự ưu tiên: Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu sẽ căn cứ vào thứ tự các 

phần ghi trong đơn dự thầu (hoặc các phần nhà thầu tham dự). 

- Cách tính: Bảo đảm dự thầu sẽ được tính lần lượt cho các phần từ trên xuống 

dưới theo danh sách nhà thầu đăng ký cho đến khi hết giá trị bảo đảm; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8.  Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính 

kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 

18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết 

riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu 

cầu) / đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực 

của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT 

(thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và 

được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp 

dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu 

nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không 

đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền 

hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng 

yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp 

nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam 

kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi 

tham dự thầu theo quy định, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 

vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà thầu vi phạm 

quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả 

khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 
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19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi 

tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên 

danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận 

của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. 

Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường 

hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT 

(nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới phù hợp với E-HSMT đã được 

sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu và Hệ 

thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không 

thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 

Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua 

mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 
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- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không 

được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ 

thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng, 

đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên 

quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của 

Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối 

với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, 

việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-

HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có 

E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài 

chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực 

hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên 

mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm 

đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để 

nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo 

cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ 

thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm 

rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời 

gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm 

rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của 

hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ 

quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT 

không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-
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HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt  điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng  

hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế 

đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư 

hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-

HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu 

trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp 

ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những 

sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 

liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc 

sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. 

Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không 

được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị 

loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 

lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản 

ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh 

này chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 
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27.  Nhà thầu 

phụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung 

cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, 

cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu 

không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các 

hạng mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. 

Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì 

phải kê khai các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu 

của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. Đối với trường hợp liên danh, từng thành 

viên liên danh chỉ được sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm 

quy định tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh đó đảm 

nhận trong thoả thuận liên danh. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT; việc 

thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong 

E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư 

chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 

việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết 

thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu  

- Không áp 

dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người 

dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác theo quy định tại 

E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong 

trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng minh 

trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 
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đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy 

trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. Bên mời 

thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường 

hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong 

đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương 

III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh 

thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào thông 

tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường 

hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải 

xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo 

hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu 

tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của 

nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. 

Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành 

đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 
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c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu 

và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị 

coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê 

khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn 

cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư 

bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để 

đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa Bảng thông tin hợp đồng tương 

tự được kê khai theo mẫu số 05A của E-HSMT và file tài liệu chứng minh 

các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. 

Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT 

không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai 

không đầy đủ hợp đồng tương tự theo mẫu số 05A, Chủ đầu tư yêu cầu nhà 

thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 

hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu 

bị loại; 

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí 

nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày 

làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê 

khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, 

thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo 

quy định tại Mục 4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, c và d Mục này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, 

chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 

30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu phải 

nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên 

mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  theo quy định 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 22 

tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần 

nhất. 

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính. 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng 

chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với 

số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù 

hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 

nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b 

Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng (nếu có) đến nhà thầu trực tiếp hoặc trên Hệ thống. Trong thông báo mời 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu có) phải ghi rõ thời gian có 

hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu 

đồng); địa điểm, thời gian thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà 

thầu có đủ thời gian chuẩn bị đến đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng 

(nếu có) theo yêu cầu của Bên mời thầu. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 

thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau 

trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến 

trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 23 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi 

thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 

hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt 

do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp 

đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự 

kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với 

nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện 

(nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 

thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 

định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 

xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

32.1. Đối với gói thầu chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường hợp tại 

thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia 

Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái 

tham gia để được xét duyệt trúng thầu;   

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá của phần/mục đó trong giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự 

toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được 

phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu. 

32.2. Đối với thầu không chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng 

thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường hợp tại 

thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia 

Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái 
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tham gia để được xét duyệt trúng thầu;   

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định 

khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng 

yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi 

bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả 

bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường 

hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 
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b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

35.  Thay đổi 

khối lượng dịch 

vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không 

vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn 

giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, 

giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện 

không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

36.1 Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 

thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu 

trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo trao hợp đồng là một 

phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, 

ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị 

loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính 

kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng 

thầu trên Hệ thống. 

36.2. Phương thức ký hợp đồng với chữ ký điện tử quy định tại E-BDL. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 

yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 

bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong E-HSMT thì 
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Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết 

định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và 

trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài 

liệu và thương thảo hợp đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải 

sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời 

thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, 

nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro  

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 (DV-1588/26-CNTT 

(LTN)) 

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Kế hoạch tài chính LDVN Vietsovpetro năm 

2026 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 (d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Liên 

doanh Việt-Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, 

công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân 

khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, thiết 

kế kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn 

này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ quan 

trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng 

quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu 

tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và 

theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 

lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
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"Tỷ lệ sở hữu vốn" =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ 

i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày làm 

việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 

thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không muộn 

hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không. 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao được chứng 

thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài liệu 

chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy định (bao 

gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ chức của nhà thầu 

… 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định: 

các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất, Hợp đồng tương tự và các Biên 

bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành, Biên 

bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của 

nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các bằng cấp 

chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp luận tổng 

quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công việc … Catalog 

hàng hóa, dịch vụ … 
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- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi tiết 

chào giá theo mẫu quy định. 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT hoàn 

chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf” + File mềm Excel “.xls” Bảng giá dự thầu, upload và nộp cùng 

E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “Không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 13 - Dịch vụ được cung cấp theo danh mục và yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-

HSMT.  

- Đơn giá được cố định, không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của 

Hợp đồng (Mẫu số 14) và Thỏa thuận khung (Mẫu số 15). 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VNĐ  

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ ngày đóng thầu 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu 

theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro  

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt   

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng 

lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu  

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu  

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ:  Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Đạt/Không đạt” 

     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 29.3 Xếp hạng nhà thầu:  
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(đ) Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có) (trọn gói) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất; 

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

E-CDNT 32.5 - “Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có) (trọn gói) thấp nhất”;  

E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0 %; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng";  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: "không áp dụng"; 

E-CDNT 36.2 Nhà thầu cung cấp thông tin về chữ ký điện tử (nếu có) theo mẫu số 12 tại Chương 

IV. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM 

+ E-mail/fax: 0254.3839857 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: không áp dụng 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ông Vũ Mai Khanh 

– Tổng giám đốc Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM, Fax: 

0254.3839857 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống, không 

đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập 

hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều 

phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính 

đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng 

dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT 

hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước khi Chủ đầu 

tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

(trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu 

số 4C Chương IV).  

Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp 

có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin 

trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo 

lãnh dự thầu để đánh giá. 

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự 

thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong 

đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp của 

từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu 

ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ 

nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực 

hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục 

nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản 

xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng 

mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này và được 

scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm khi đáp ứng 

tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi 

đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu 

tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các 

tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, 

nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp 

dụng tỷ giá quy đổi của……..[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ra của 

một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công 

ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc 

dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp 

đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong 

gói thầu. 

 
1 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này 

nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được 

thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu 

chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 
 

1 

Lịch sử không 

hoàn thành hợp 

đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023(1) đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2).  

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2 
Thực hiện nghĩa 

vụ thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

cùng với 

đơn dự thầu 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)(4) (*) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

03 (5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu là: 333.674.074 VNĐ.  

- Tài sản ròng ** :  (không áp dụng) 

  

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ 

thể trong thực 

hiện hợp đồng 

tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành(7)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 

nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021(9) đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó:  

Hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Hợp đồng cung cấp dịch vụ CNTT 

trong ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các ngành công nghiệp 

khác; 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 110.112.444 VNĐ   
- Đã thực hiện xong 80% khối lượng công việc. Để chứng minh 

hợp đồng tương tự đã hoàn thành theo tỷ lệ được quy định, nhà 

thầu phải cung cấp được Biên bản nghiệm thu và hóa đơn. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 
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Ghi chú: 

(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu. 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành 

và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, 

không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi 

cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng 

mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp 

đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải 

quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu 

đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu 

nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm 

và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn lại không bị coi 

là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên 

danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải 

được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng 

với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số 

thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 

theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp 

tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận 

của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện 

nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 

2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới 

sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định không phải đáp ứng tiêu chí này 

trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. 

Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Bên 

mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 
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(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. 

Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu 

đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào 

ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu 

phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng 

doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số 

“k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá 

gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm cao hơn 

so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế sự tham gia 

của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu 

phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu 

đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định 

thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu: 05 năm đến thời điểm đóng thầu.  

Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 

Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu. 

(10), (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của từng 

hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính chất, 

quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng mục chính 

của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả 
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các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi hạng 

mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường khoảng 30% giá trị của gói thầu đang 

xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công 

việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối 

với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế 

hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm 

yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét 

(hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc 

khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm 

thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị đáp 

ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù 

hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng 

mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường 

hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các 

hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị 

đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà 

năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị 

tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị tương ứng của từng hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ 

sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp 

đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và bảo đảm tổng giá trị 

của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường 

hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn 

hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công việc tương ứng 

trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong trường hợp gói thầu 

nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính 

của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong 

trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa 

bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá 

trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên 

mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng 

mục tương tự trong các hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà 

không yêu cầu giá trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% 

trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên 

địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét 

(hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và 

Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).  

Trong đó: 

+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc trong hạng 

mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp 

đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng mục công việc tương 

tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng 

đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời 

điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 
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Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến 

thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 30% (hoặc 

20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu 

trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của phần công việc tính 

theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, 

việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) 

tương ứng.  

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm với giá 

trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ 

(01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang trong 

quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham dự thầu, 

nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu 

là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp đồng 

trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện 

hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm 

thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh tòa nhà của nhà 

thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ đồng, thời 

gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. Nhà thầu X có 

hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã 

được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X được đánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc khác 

nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; hạng mục 

N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 2,1 

tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị 

hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá trị 02 

hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm 

thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã 

được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được nghiệm thu là 1,3 tỷ 

đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng). 

+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm 

thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã 

được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 1,1 tỷ đồng, lớn 

hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng). 

 

 

 



 

 

Bảng X 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần)  

(không áp dụng) 

 

STT 
Mã phần 

(lô) 
Tên phần (lô) 

Giá trị ước tính 

từng phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT) 

(VND) 

Tính chất hợp đồng 

tương tự 

Quy mô hợp đồng tương 

tự 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại 

Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu 

phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều 

phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 

 

  



 

 

Bảng Y 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) (không áp dụng) 

STT Danh mục dịch vụ Giá trị được coi là tương tự (VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), (11) Bảng số 01 Chương này. 

 



 

 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự 

có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công 

việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có 

trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động 

nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự 

chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng 

huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế 

của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-

HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm 

cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực 

hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 

sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì 

nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là 

gian lận theo quy định và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. 

Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các 

công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của 

nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời 

điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo 

các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí 

chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) (theo YCKT 

đính kèm) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các công 

việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập 

Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ 

chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi tiết tại Mục 

3 Chương này) 



 

 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về thiết bị 

chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị 

chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết 

bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay 

đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một 

lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị 

loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu 

không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận 

theo quy định và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D 

Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ 

chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường 

hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về 

uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh 

giá về kỹ thuật.  

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ 

sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử 

dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài 

tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 

tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất 

cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá 

là đạt hoặc chấp nhận được. 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và mức 

điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với tiêu chí chi 

tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối với các tiêu chí chi 

tiết không cơ bản. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra 

được nêu tại Chương V, kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu… và các yêu cầu khác 

nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư phải cụ 

thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 



 

 

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch 

vụ; 

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; 

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an 

toàn lao động (nếu có); 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 

- Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.  

- Các yếu tố cần thiết khác. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1: (không áp dụng) 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với 

một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm 

về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn tổng quát) bằng hoặc 

vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục 

xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu chuẩn 

chi tiết theo công thức sau: 


=
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k
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Trong đó: 

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  

1
1
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i

jiw  

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  


=


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1

 

Trong đó: 

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
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3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: (Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ 

LỤC) 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. 

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi 

tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết 

không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp 

nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là 

đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều 

được đánh giá là đạt.  

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương pháp 

dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất2: (áp dụng) 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của Vietsovpetro 

Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại Việt Nam và được 

xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho giá trị hàng hóa nhập khẩu 

trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), 

sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất (trọn gói) được xếp hạng thứ nhất. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được tiến hành 

theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính 

xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp E-Hồ sơ mời thầu có yêu cầu phải phân tích đơn giá chi 

tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương pháp 

kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 



 

 

Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; 

nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 

lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu 

không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các 

công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này 

theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện 

hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng thì 

đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn giá dự 

thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân 

số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu và giá trị tại cột thành 

tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại 

cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu 

trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và 

được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại thì 

được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy hoặc 

dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành tiền của hạng 

mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo các 

khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc sửa 

lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm 

vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung cấp) 

mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu chỉnh sai lệch 

như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu trong số 

các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 

trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá dự thầu của công 

việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường 

hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh 

sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu 

chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà thầu này; trường 

hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn giá trong dự toán của 

gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ 

vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu trong E-Hồ sơ 

mời thầu thì Bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi phí này không được 

tính vào sai lệch thiếu; 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên 

cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định 



 

 

trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có E-Hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ nhất được 

mời vào thương thảo Hợp đồng, khi thương thảo Hợp đồng phải lấy mức đơn giá chào thấp nhất trong 

số các E-Hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo đối với phần sai lệch 

thiếu. 

Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch thiếu vượt quá 10% so với giá dự thầu sẽ bị loại. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) (không áp dụng) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 

E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với 

phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 

trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang, 

trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng hóa, dịch vụ 

đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được 

yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và quyết 

định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục đánh giá, nếu 

Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp 

đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng 

tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 

 



 

 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức thực 

hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu tư Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  Scan đính kèm  X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  Webform từ hệ 

thống + Scan 

đính kèm 

 X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 

trong trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính kèm 

lên Hệ thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 

trong trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà 

thầu thực hiện 

Scan đính kèm 

lên Hệ thống 

 X 

8 
Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ 

chốt 
 X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn 

của nhân sự chủ chốt 
 X 

10 
Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên 

môn 
 X 

11 
Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ 

yếu 
 X 

12 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ 

phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu 

 X 

13 
Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà 

thầu 
 X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng 

nhà thầu phụ 
 X 

15 

Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, 

công ty thành viên đảm nhận phần công 

việc gói thầu 

 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 

Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp 

dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần 

trăm) 

 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 

19 
Mẫu số 12. Mẫu cung cấp thông tin và cam 

kết của nhà thầu 
  X 
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Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

PHẠM VI CUNG CẤP  

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) 

Khối 

lượng 

mời thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Bảo trì định kỳ hệ thống Mini 

Datacenter 

Theo YCKT 02 Lot Theo YCKT Theo YCKT 

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4): tham chiếu theo Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật (theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC) 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 

 Đại diện nhà thầu 

(ký tên, đóng đấu)
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc dự án/ 

dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 

này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh 

với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp 

đồng không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong 

hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như 

đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 
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- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc dự án/ dự 

toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh 

trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu và văn 

bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh trúng 

thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công trách 

nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc 

khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng 

dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 

 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với chủ 

đầu tư như sau: 
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- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán được 

qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc đã được 

các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách nhiệm ở mục 2 của 

thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công 

việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định trong 

hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không tách 

rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành trách nhiệm, 

nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành 

viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu 

trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất 

hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục 

này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa 

thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư 

quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-

TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một khoản 

tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây, trong đó nêu rõ 

mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, 

hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 

đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp 

thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các 

gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá 

trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên thì bị coi 

là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư 

bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

 [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu 

quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể 

hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham 

dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự 

án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-

TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự thầu gói 

thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không hủy 

ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng 

số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây, trong đó nêu rõ 

mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản 

rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu 

của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu 

thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38 

E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, 

hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 

đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp 

thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
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7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi 

phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-CDNT 

thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng cho 

dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc của bất 

kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ 

hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, 

nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký kết 

hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi 

nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ khi 

hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi 

trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản 

gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là 

bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm 

quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy 

định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng 

minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là 

“Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên 

khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh 

phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay 

mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực 

hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và 

C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên 

thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư 

bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện bảo đảm 

dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của 

Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. được chỉ định 

trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu Bảo 

đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu sẽ không được 

đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền tên 

nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến việc chuyển 

nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu  

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các 

gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá 

trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-

HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  tài 

khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau đây:

  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần 

hợp đồng mà nhà thầu đảm 

nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số tiền 

và đồng tiền đã 

ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu 

có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá theo 

quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III 

và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói thầu. 

Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 

hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy 

động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời 

thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 

từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường 

hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong 

mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 

nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 

4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói 

thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

STT Tên Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên 

mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết 

bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị 

thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 

thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 62 

Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH DO 

LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy định 

khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 

01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 

tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá 

về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá hối 

đoái, giá trị tương 

đương bằng VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện 

nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì được 

coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng 

thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng 

____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT 

(nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia 

tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung 

cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa 

bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của các năm 

(không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà thầu mới thành lập 

không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ 

năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 

điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu 

các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công ty mẹ - công ty 

con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận 

của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử 

tại thời điểm đóng thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1)  

(không áp dụng) 

STT Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai theo 

Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được 

cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột “Phạm 

vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện công việc đã kê khai phải 

được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài 

liệu này trong E-HSDT. 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT Tên công ty con, công ty thành 

viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá dự 

thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công 

ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại Mẫu này. 

Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công 

ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải 

là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

STT Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn vị 

tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch vụ 

do nhà thầu 

đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Giá trị công trình 

xây dựng/hạng mục 

công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian 

bảo hiểm do 

nhà thầu đề 

xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. - 

Cột (6): Nhà thầu điền  

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng mời 

thầu 

Đơn vị tính Đơn giá (*) Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

...       

Tổng cộng:  

(Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 
 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, 

trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào 

đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 

- Hàng hóa sử dụng hạn ngạch để nhập khẩu Hàng hoá (sử dụng Quota) Lô 09-1: Giá trị Hàng hóa không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế 

GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm toàn bộ các thuế, phí và chi phí phát sinh trong lãnh thổ 

Việt Nam. (không áp dụng) 

(*): Đơn giá được cố định, không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng (Mẫu số 14) và Thỏa thuận khung (Mẫu số 15). 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 12 Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của nhà thầu 

(Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————— 

ĐƠN XÁC NHẬN PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 

(Dành cho Nhà thầu) 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Bằng công văn này, [Tên công ty] (“Nhà thầu”) cung cấp các thông tin sau đây để phục vụ cho việc 

ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác  được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu 

(“Hợp đồng điện tử” hay “Hợp đồng”) phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu lực pháp lý 

đầy đủ cho các Hợp đồng điện tử với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

I. THÔNG TIN NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

1. Tên đơn vị: ................................................................. 

2. Mã số thuế: ................................................................. 

3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................. 

4. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... 

5. Điện thoại: .......................... Fax: .......................... 

6. Email giao dịch chính thức: ............................................ 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

1. Họ và tên: .............................................................. 

2. Chức danh: .............................................................. 

3. Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu): 

o Số: ......................... Ngày cấp: ........../........../.......... 

o Nơi cấp: ............................................................. 

4. Email: ....................................... Số điện thoại: ................... 

III. THÔNG TIN NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 

(Chỉ khai nếu khác với người đại diện theo pháp luật) 

1. Họ và tên: .............................................................. 

2. Chức danh: .............................................................. 

3. Bộ phận/phòng ban: .................................................... 

4. Email công việc dùng để nhận thông báo/hợp đồng: ........................ 

5. Số điện thoại: ......................................................... 

6. Căn cứ ủy quyền: 

o Số, ngày văn bản ủy quyền: .......................... 

Kèm theo văn bản ủy quyền có hiệu lực và phạm vi ủy quyền rõ ràng. 
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IV. PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

1. Đối với chữ ký số (nếu có): 

• Loại chữ ký số: 

☐ Chữ ký số công cộng (USB Token) 

☐ Chữ ký số từ xa (VNPT SmartCA, Viettel-CA, …) 

• Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): ............................ 

• Số sê-ri chứng thư số: ........................................................ 

• Ngày cấp: ........../........../.......... Ngày hết hạn: ........../........../.......... 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

Chúng tôi, nhà thầu [Tên Công ty], xin cam kết: 

1. Về tính chính xác thông tin 

o Tất cả thông tin nêu trên là đúng, đầy đủ và hợp pháp tại thời điểm ký Đơn này; 

o Mọi thay đổi sẽ được Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro trong thời 

gian …… ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, và trước thời điểm ký kết Hợp 

đồng kế tiếp. 

o Trường hợp Nhà thầu không thông báo kịp thời, mọi Hợp đồng điện tử được ký trên 

cơ sở thông tin mà Nhà thầu đã cung cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý và ràng buộc 

Nhà thầu. 

2. Về việc sử dụng và quản lý phương thức ký điện tử/chữ ký số 

o Nhà thầu tự tổ chức việc quản lý, bảo mật tài khoản, thiết bị, khóa bí mật, mã OTP, 

email và các phương tiện xác thực khác dùng để ký Hợp đồng điện tử; 

o Mọi giao dịch, Hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua tài khoản/phương thức ký 

nêu trên được coi là do Nhà thầu thực hiện, trừ trường hợp trước thời điểm ký kết Hợp 

đồng Nhà thầu đã thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro về việc tài khoản/phương 

tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt và yêu cầu ngừng sử dụng. 

3. Về giá trị pháp lý của việc ký điện tử/chữ ký số 

o Nhà thầu chấp thuận rằng: 

▪ Chữ ký số hợp lệ (còn hiệu lực chứng thư số, không bị thu hồi/tạm dừng theo 

quy định pháp luật) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền của Nhà thầu trên Hợp đồng điện tử với Vietsovpetro có giá trị pháp lý 

như chữ ký tay của người đại diện có thẩm quyền trên hợp đồng giấy; 

o Nhà thầu không phủ nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử chỉ vì: 

▪ Hợp đồng được thể hiện, ký, gửi hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu; 

▪ Việc ký được thực hiện trên bất kỳ nền tảng, phần mềm, hệ thống ký số nào, 

trong đó có hệ thống eOffice của Vietsovpetro; 

▪ Nhà thầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, 

con dấu, hoặc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt nhưng không 

thông báo kịp thời. 

4. Về tuân thủ pháp luật 

o Nhà thầu cam kết tuân thủ và duy trì tuân thủ các điều kiện pháp luật về sử dụng chữ 

ký điện tử/chữ ký số, dịch vụ chứng thực, giao dịch điện tử trong suốt thời gian giao 

kết và thực hiện Hợp đồng với Vietsovpetro. 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 72 

 

Đơn này được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu/văn bản giấy, có giá trị kể từ ngày ký và 

được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng điện tử giữa [Tên Nhà thầu] và Vietsovpetro, cho đến khi có 

văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. 

…, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 74 

 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 13. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 14. Biểu mẫu hợp đồng. 

Mẫu số 15. Biểu mẫu Thỏa thuận khung. 
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Mẫu số 13 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD/ Quý Công ty trúng thầu: ... - Gói thầu số 

... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ... 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, Bên B 

phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng thời hạn thực hiện hợp 

đồng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu của 

Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi công văn xác 

nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 14 

Biểu mẫu hợp đồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

 

Hợp đồng số_______/26/T-N5/CNTT1-___________ 

V/v: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của ….. 

Hôm nay, ngày_____tháng______năm 2026, các bên gồm: 

BÊN MUA  : LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO - Gọi tắt là Bên A 

Địa chỉ  : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 84-254-839871 

Fax  : 84-254-839857 

Tài khoản số : ............. tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Vũng Tàu 

Mã số thuế : ........................  

Đại diện : Ông……………. – Phó Tổng giám đốc  

(theo giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro số …./UQ-PL ngày …/…/2026) 

BÊN BÁN : ....- Gọi tắt là Bên B 

Địa chỉ  : ................. 

Điện thoại : ................. 

Fax  : ................. 

Tài khoản số : .............. tại Ngân hàng ....................... 

Mã số thuế : ..... 

Đại diện : Ông……………. – ................. 

 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản dưới đây:  

Điều 1. Nội dung công việc 

1.1 Bên B sẽ thực hiện “Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2” (sau đây gọi tắt là “Công việc”) 

theo yêu cầu như đã nêu trong Phụ lục 2-Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc của Hợp đồng 

này.    

1.2 Bên B đảm bảo rằng Công việc sẽ được thực hiện một cách cẩn thận, tận tình và mang tính chuyên 

nghiệp cao. 

1.3 Công việc sẽ được Bên B thực hiện bởi nhân sự, thiết bị và/hoặc nguyên vật liệu của mình như được 

quy định trong các Phụ lục 2- Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc của Hợp đồng này.  

Bên B bảo đảm rằng nhân sự tham gia dự án này có đủ khả năng chuyên môn, trình độ kỹ thuật 

và kinh nghiệm và mọi thiết bị ở trong tình trạng hoạt động tốt để thực hiện công việc và những 

yêu cầu khác được nêu trong Hợp đồng này và các Phụ lục kèm theo.  
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1.4 Trong quá trình thực hiện Công việc, nếu Bên A nhận thấy và chứng minh nhân sự hoặc thiết bị, 

vật tư của Bên B không có khả năng thực hiện dịch vụ, Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn 

bản và có sự xác nhận và đồng ý của Bên B. Bên B bằng chi phí của mình khắc phục ngay tình 

trạng này bằng việc thay thế nhân sự hoặc thiết bị khác với sự đồng ý trước của Bên A.  

1.5 Bên B sẽ thực hiện Công việc được nêu tại Phụ lục 2 - Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc của 

Hợp đồng bằng chi phí của mình. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo các quy định tại Điều 5 

dưới. 

Điều 2. Thay đổi nội dung công việc 

2.1 Bên A có thể thay đổi một phần hoặc bổ sung nội dung công việc bất cứ lúc nào nhưng phải thông 

báo trước cho Bên B bằng văn bản. Sau khi có thông báo bằng văn bản của Bên A, Bên B sẽ cùng 

Bên A thảo luận và lập biên bản thay đổi nội dung công việc trước khi tiến hành công việc thay 

đổi liên quan, đồng thời:  

2.1.1 Bên B sẽ tính toán các thay đổi về chi phí và thời gian thực hiện Công việc khi thay đổi nội dung 

của công việc; 

2.1.2 Hai bên sẽ xem xét những điều khoản của Hợp đồng có thể ảnh hưởng bởi các thay đổi này. 

2.2 Biên bản như đã nêu tại Điều 2.1 về sự thay đổi phải được người có thẩm quyền của hai Bên ký 

xác nhận và được xem như một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.  

2.3 Bên B chỉ thực hiện công việc thay đổi liên quan sau khi Đại diện có thẩm quyền của Bên A đã 

đồng ý và ký xác nhận vào biên bản về thay đổi nội dung công việc. 

Điều 3. Đại diện của Bên A và Bên B 

3.1 Bên A sẽ chỉ định người đại diện giám sát Hợp đồng và có thẩm quyền ra các quyết định cuối 

cùng trong các công việc liên quan trong quá trình thực hiện Hợp đồng (sau đây gọi tắt là “Đại 

diện của Bên A”).  

3.2 Đại diện của Bên A được phép uỷ quyền cho người khác thực hiện và đảm nhận trách nhiệm của 

mình nếu có sự thông báo trước bằng văn bản cho Bên B. 

3.3 Trong quá trình thực hiện dịch vụ, những hướng dẫn và chỉ thị quan trọng phải được đại diện của 

Bên A thông báo bằng văn bản. 

3.4 Bên B cũng chỉ định người đại diện có thẩm quyền của mình và thông báo cho Bên A biết về 

người đó. Người đại diện của Bên B phải được Bên A chấp nhận trước khi thực hiện công việc. 

Người đại diện của Bên B sẽ có mặt trong suốt thời gian làm việc và có thẩm quyền thay mặt cho 

Bên B trong việc xử lý công việc được nêu trong Hợp đồng này. 

3.5 Nhóm giám sát kỹ thuật của Bên A sẽ làm việc trực tiếp với Bên B bằng văn bản thông qua các 

số liệu và báo cáo mà Bên B thực hiện theo như quy định tại Điều 4 để đảm bảo dịch vụ được 

tiến hành đạt chất lượng và thời gian như yêu cầu của Bên A. Tuy nhiên, sự tham gia của Nhóm 

giám sát của Bên A sẽ không làm giảm nhẹ trách nhiệm của Bên B về toàn bộ nghĩa vụ đã được 

quy định trong Hợp đồng này. 

3.6 Trong quá trình thực hiện Công việc tại công trình, nhóm giám sát Bên A được quyền tham gia 

trực tiếp xem xét thiết bị của Bên B , chứng kiến và theo dõi quá trình thực hiện Công việc của 

Bên B. Bên B có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho người của Bên A thực 

hiện công tác giám sát tại công trình khi Bên A yêu cầu. 

Điều 4. Số liệu và báo cáo  

4.1 Bên A có trách nhiệm cung cấp số liệu và tài liệu phục vụ cho công tác triển khai Công việc cho Bên B. 
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4.2 Bên B có trách nhiệm bảo quản an toàn tất cả các tài liệu mà Bên A cung cấp cùng với các tài 

liệu do Bên B xử lý.  

4.3 Bên B có trách nhiệm báo cáo về tiến độ thực hiện Công việc cho Bên A theo quy định tại Phụ 

lục 2 - Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc. Bên B cũng sẽ gửi các báo cáo liên quan khác theo 

yêu cầu của Bên A. 

Điều 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán 

5.1 Tổng giá trị của Hợp đồng là .... .(Bằng chữ: .....), trong đó: 

Trong đó: 

- Giá trị dịch vụ:   ........ VNĐ 

     - Thuế GTGT:   ………VNĐ   

5.2   Đơn giá chi tiết ghi ở Phụ lục 1 - Đơn giá và Giá trị của hợp đồng kèm theo hợp đồng này. Giá 

trị dịch vụ là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. Thuế GTGT 

áp dụng theo Luật thuế GTGT hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

5.3 Điều kiện thanh toán: Bên A thanh toán 02 lần. 

Bên A tiến hành thanh toán 100% giá trị dịch vụ từng lần bảo trì do Bên B thực hiện bằng chuyển 

khoản tiền đồng Việt Nam qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận 

được đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ của Bên B, bao gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B (bản gốc/ bản điện tử); 

- Hóa đơn GTGT hợp pháp của Bên B (hóa đơn điện tử);  

- Biên bản nghiệm thu dịch vụ (theo quy định tại điều 10.4 của hợp đồng này (bản gốc/ bản điện tử); 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (bản copy) (cho lần thanh toán đầu tiên). 

- Các văn bản liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này (nếu có). 

5.4 Hồ sơ thanh toán sẽ được gửi cho Bên A theo địa chỉ sau: 

- Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

- Địa chỉ: số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 84-254-3839871 & Fax: 84-254-3839857 

5.5 Số tài khoản giao dịch theo hợp đồng này của Bên B: 

        Phí chuyển tiền do Bên A chịu.  

5.6  Trong trường hợp có sự sai sót, mâu thuẫn hoặc khiếm khuyết trong các văn bản hồ sơ chứng từ, 

Bên A sẽ thông báo cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ khi Bên A nhận được bộ hồ sơ chứng 

từ thanh toán. Bên B trong vòng 15 ngày phải hiệu chỉnh, sửa đổi lại cho phù hợp và thời gian 

thanh toán đương nhiên được kéo dài thêm tương ứng với thời gian và tiến độ thanh toán quy 

định trong hợp đồng. 

Điều 6: Trách nhiệm của Bên A 

6.1 Hỗ trợ cho Bên B thu thập các tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của Hợp đồng, phù hợp với nội 

dung công việc ghi trong Phụ lục 2 - Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc kèm theo Hợp đồng này.  

6.2 Bên A (giao cho Trung Tâm CNTT&LL) chịu trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật đại diện để phối 

hợp với Bên B, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện dịch vụ.  

6.3 Bên A chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị và các chuyên gia của Bên B từ bờ 

ra công trình biển của Bên A và ngược lại; cũng như đảm bảo cho các chuyên gia của Bên B nơi 

ở, thức ăn, các dịch vụ y tế cơ bản, thường xuyên và các điều kiện làm việc khác như điều kiện 

đối với chuyên gia của Bên A tại công trình biển. 
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6.4 Chịu trách nhiệm trong trường hợp mất mát, hư hỏng đối với vật tư, thiết bị, máy móc, dụng cụ 

thi công của Bên B trong quá trình vận chuyển ra Công trường nếu do lỗi của Bên A. 

6.5 Trong trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp hoặc trường hợp xảy ra tai nạn lao động, Bên A sẽ thực 

hiện dịch vụ cấp cứu cho người của Bên B. Toàn bộ chi phí y tế cấp cứu, chi phí vận chuyển 

người của Bên B về bờ và các chi phí liên quan khác sẽ do Bên B chịu. 

6.6 Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức nghiệm thu và các hồ sơ liên quan khi kết thúc Hợp đồng.  

6.7 Chuyển khoản và thanh toán Hợp đồng đúng thời hạn quy định ở Điều 5 của Hợp đồng này. 

Điều 7. Trách nhiệm của Bên B 

7.1. Bên B bằng nhân lực, vật tư, thiết bị và chi phí của mình đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu nội 

dung công việc cũng như đảm bảo chất lượng kết quả xử lý như nêu trong Phụ lục 2 - Yêu cầu kỹ 

thuật và phạm vi công việc của Hợp đồng này.  

7.2. Trong thời gian cho thuê, Bên B cử chuyên gia đến hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn hoặc khắc phục sự cố 

ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bên A không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày Bên A thông 

báo. Sau khi khắc phục sự cố, hai bên lập biên bản xác nhận nguyên nhân xảy ra sự cố, thời gian 

bắt đầu và kết thúc sự cố. Nếu sự cố xảy ra do lỗi của Bên B thì thời gian thuê sẽ được cộng thêm 

tương ứng với thời gian xảy ra sự cố. 

7.3. Tất cả chi phí cho việc đi và đến Bên A của các chuyên gia Bên B bao gồm vé máy bay khứ hồi, 

đi lại, ăn, ở khách sạn sẽ do BÊN B chi trả. Bên B bằng chi phí của mình tự đảm nhận việc vận 

chuyển, ăn ở, đi lại và trang bị bảo hộ lao động, các phương tiện bảo vệ cá nhân khác cho nhân 

sự của Bên B để thực hiện công việc.  

− Nhân sự của Bên B khi tham gia làm việc tại công trường ngoài các chứng chỉ, bằng cấp được 

quy định trong hồ sơ mời thầu, còn phải có chứng chỉ huấn luyện an toàn Bosiet (Opito approved) 

và chứng chỉ sức khỏe phù hợp với làm việc trên công trình biển (fit to offshore work) còn hiệu 

lực trước khi thực hiện công việc trên công trình biển của Bên A và tuân thủ nội quy khi làm việc 

trong các công trình biển của Bên A.  

− Bên B phải đảm bảo tất cả nhân sự của Bên B tham gia thực hiện công việc đều có sức khỏe tốt, 

trình độ tay nghề, kinh nghiệm… đáp ứng yêu cầu công việc. 

− Bên B sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm cho các chuyên gia của mình đối với bệnh tật, bị 

thương hay tử vong trong suốt thời gian đến, trở về và ở Việt Nam để thực hiện công việc liên quan 

đến hợp đồng. 

7.5 Bên B có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được tiết lộ thông tin của Bên A cho bên thứ ba. 

7.6 Khi đến Bên A thực hiện dịch vụ, đại diện Bên B phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của 

người ký hợp đồng.  

7.7 Bên B có trách nhiệm đền bù và khắc phục thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thực 

hiện công việc.  

7.8 Bên B có trách nhiệm giữ bí mật, không được chuyển giao kết quả công việc cũng như toàn bộ 

tài liệu thông tin liên quan đến Hợp đồng này cho Bên thứ ba khi chưa có ý kiến chấp thuận bằng 

văn bản của Bên A.  

7.9 Bên B phải tuân thủ các quy định về an toàn của Bên A theo chính sách nêu tại 

https://cloud.vietsov.com.vn/u/tfbK3wx2yrin9srf/0c920f65-1237-4b14-a662-6836ee5ba3c0?l  

 

 

https://cloud.vietsov.com.vn/u/tfbK3wx2yrin9srf/0c920f65-1237-4b14-a662-6836ee5ba3c0?l
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Điều 8. Bảo hiểm 

8.1 Bên B có trách nhiệm mua và duy trì đơn bảo hiểm trong suốt thời hạn thực hiện Công việc dịch 

vụ của hợp đồng cho con người, tài sản của Bên B phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ 

quốc tế.  

8.2 B được miễn trách trước các cơ quan pháp luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí 

(kể cả chi phí pháp lý) nào đối với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối 

với người và tài sản của Bên A với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên B (ngoại trừ do 

lỗi cố ý của Bên B) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này.  

8.3 Bên B có trách nhiệm bảo quản và trông coi máy móc, vật tư, trang thiết bị, tài sản của Bên A 

bàn giao cho Bên B trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời Bên B chịu trách nhiệm bồi thường 

cho Bên A mọi tổn thất, thiệt hại đối với tài sản của Bên A nếu do lỗi của Bên B gây ra trong quá 

trình thực hiện hợp đồng mà những tổn thất, thiệt hại đó không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc 

dưới mức miễn thường theo các đơn bảo hiểm của Bên A. 

8.4 Bên B đảm bảo cho Bên A và người của Bên A được miễn trách trước các cơ quan pháp luật và 

không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối với những hư hỏng, 

mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản của Bên B với bất kỳ nguyên 

nhân gì kể cả do lỗi của Bên A (ngoại trừ do lỗi cố ý của Bên A) trong suốt thời gian thực hiện 

Hợp đồng này.  

8.5 Hai bên cam kết không bên nào chịu trách nhiệm đối với bên kia và cả hai bên đồng ý biện hộ, 

bảo vệ và đảm bảo cho bên kia được miễn trách đối với tất cả những thiệt hại mang tính hậu quả 

phát sinh hay có liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện hợp đồng này. 

Điều 9. Quyền sở hữu và bảo mật 

Bên B hiểu rằng tất cả các “Thông tin” đã biết và thu được trong quá trình thực hiện Hợp đồng 

này luôn là tài sản có giá trị lớn của Bên A. Tất cả các “Thông tin” này sẽ không được tiết lộ cho 

bất cứ Bên thứ ba nào nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A. “Thông tin” ở điều này 

có nghĩa là tất cả các thông tin, tin tức, số liệu, tài liệu, báo cáo, hình vẽ, thiết kế, tài sản trí tuệ, 

phương pháp, công thức, bí quyết sản xuất, v.v... dưới bất kỳ một dạng diễn đạt nào liên quan 

đến Hợp đồng này.  

9.1 Bên B đảm bảo sẽ không sử dụng những “Thông tin” này bằng bất cứ cách nào xuất phát từ mục 

đích tư lợi ngoại trừ được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.  

9.2 Nghĩa vụ bảo mật “Thông tin” không áp dụng trong trường hợp:  

9.2.1 Thông báo công khai là thông tin công cộng;  

9.2.2 Thông tin đó được xuất phát từ Bên thứ ba (ngoại trừ Đại diện của Bên A) mà Bên đó làm việc 

đó một cách hợp pháp nhưng những thông tin đó không phải xuất phát từ Bên A hoặc:  

9.2.3 Yêu cầu phải tiết lộ từ cơ quan hành chính hoặc cơ quan tài phán Nhà nước có thẩm quyền của Việt 

Nam.  

9.3 Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng đã kết thúc.  

9.4 Bản quyền của các tài liệu, báo cáo, hình vẽ và các thông tin khác chuẩn bị bởi Bên B trong quá trình 

thực hiện Hợp đồng hoặc là kết quả của việc thực hiện Hợp đồng sẽ là tài sản riêng của Bên A.  

9.5 Bên A đảm bảo không cung cấp hoặc không tiết lộ thông tin, kỹ thuật và công nghệ trong hoạt 

động sản xuất của Bên B cho Bên thứ ba.  

Điều 10. Thời hạn của dịch vụ và nghiệm thu công việc 
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10.1 Thời hạn thực hiện dịch vụ: 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng. 

10.1.1 Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ nhất: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp 

đồng.  

10.1.2 Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ hai: Sau ngày hoàn thành công việc bảo dưỡng lần thứ 

nhất tối thiểu 180 ngày, tối đa 210 ngày.  

10.1.3 Lịch cụ thể Vietsovpetro sẽ thông báo bằng văn bản/ email/ fax cho Bên B trước tối thiểu 15 ngày 

trước ngày chính thức thực hiện dịch vụ. 

10.1.4 Thời gian thực hiện một lần bảo trì trên công trình biển không được vượt quá 07 ngày lịch (không 

bao gồm thời gian chờ máy bay). Nhân sự Bên B thực hiện dịch vụ trên công trình biển của Bên 

A: không quá 03 người.  

10.1.5 Không quá 10 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng, Bên B phải lập kế hoạch thực hiện. Bên A ủy 

quyền cho lãnh đạo Trung tâm CNTT&LL phê duyệt Kế hoạch thực hiện. Bên B phải tuân thủ 

đúng theo quy trình và thời gian đã lập trong bản kế hoạch. 

10.1.6 Thời hạn của Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các Bên. 

10.1.7 Thời gian cung cấp dịch vụ bảo hành 12 tháng để đảm bảo sự ổn định và hoạt động hiệu quả của 

hệ thống kể từ ngày ký nghiệm thu hệ thống. 

10.2 Phụ thuộc vào các quy định tại Điều 10.3 dưới đây, không bên nào có quyền đơn phương chấm 

dứt Hợp đồng.  

10.3 Tạm ngừng và chấm dứt thực hiện Hợp đồng:  

10.3.1 Bên A có thể tạm ngừng các hoạt động của Bên B liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này tại 

bất cứ thời điểm nào nếu Bên A phát hiện ra Bên B có lỗi gây ảnh hưởng đến chất lượng và thời 

hạn thực hiện công việc.  

10.3.2 Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bên B gây ảnh hưởng đến 

chất lượng và thời hạn thực hiện công việc và trong trường hợp Bên B có lỗi nhưng không khắc 

phục các lỗi đó theo yêu cầu của Bên A trong vòng 04 tuần kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng 

văn bản của Bên A.  

10.3.3 Trong trường hợp Bên A yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, Bên B có quyền đề nghị Bên A thanh toán 

theo quy định tại Điều 5 và Phụ lục 1 của Hợp đồng đối với phần công việc đã được Bên B thực 

hiện và Bên A chấp nhận cho tới thời điểm chấm dứt.  

10.4  Nghiệm thu dịch vụ: Sau mỗi lần hoàn thành dịch vụ Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2, đại 

diện hai bên (Bên A có Trung tâm CNTT&LL) lập Biên bản nghiệm thu dịch vụ cho lần bảo trì đó, 

trong đó ghi rõ số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện dịch vụ. Biên bản nghiệm thu dịch vụ của 

được Lãnh đạo phụ trách Vietsovpetro phê duyệt để làm cơ sở cho việc thanh toán theo điều 5 của 

hợp đồng này.  

10.4 Bên B có trách nhiệm bàn giao cho đại diện được ủy quyền của Bên A (Trung tâm CNTT&LL) 

đầy đủ toàn bộ tài liệu theo yêu cầu kỹ thuật quy định trong nhiệm vụ kỹ thuật quy định tại Phụ 

lục 2. Các Biên bản nghiệm thu dịch vụ được phê duyệt theo điều 10.4 là cơ sở để thanh toán 

theo điều 5 của Hợp đồng này. 

10.5 Bên A có quyền từ chối nghiệm thu dịch vụ không đảm bảo yêu cầu như nội dung đã ghi ở điều 

1.1 của Hợp đồng này. 

Điều 11. Phạt chậm và Bồi thường thiệt hại 
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11.1 Nếu Bên B chậm bắt đầu thực hiện công việc hoặc/và chậm hoàn thành dịch vụ so với thời gian 

hoàn thành công việc ghi ở Điều 10 và Phụ lục 2 - Yêu cầu kỹ thuật và phạm vi công việc của 

Hợp đồng này thì Bên B sẽ phải trả cho Bên A khoản phạt chậm với mức 01% giá trị phần Hợp 

đồng bị vi phạm cho mỗi tuần thực hiện chậm. 

11.2 Tổng số tiền phạt chậm không vượt quá 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. 

11.3 Khi tính giá trị bồi thường thiệt hại, nếu ít hơn 04 ngày thì sẽ không tính; nếu từ 04 ngày trở lên 

thì được tính như một tuần lịch.  

11.4 Trong trường hợp nếu Bên B: 

- Chậm bắt đầu thực hiện công việc hơn 02 tuần so với ngày ghi ở Điều 10 của Hợp đồng này;  

- Chậm hoàn thành thực hiện công việc trên 01 tháng so với thời gian ghi nhận ở Điều 10 của Hợp 

đồng này. 

- Khi đó Bên A có quyền huỷ Hợp đồng và Bên B phải chịu phạt vi phạm với mức 8% phần giá trị 

của Hợp đồng bị vi phạm. Trong trường hợp này các khoản tiền phạt vi phạm ghi ở Điều 11.1 sẽ 

không áp dụng.  

11.5 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: (1) khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm 

từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc theo các hợp đồng 

khác được ký kết giữa hai bên; (2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh 

toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A; (3) Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh 

toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình 

cho Bên A. 

11.6 Trường hợp sau đây Bên A không được phạt chậm:  

- Bất khả kháng theo quy định tại Điều 13. 

- Bất kỳ sự chậm trễ nào được chấp thuận bởi Bên A theo quy định tại Hợp đồng này. 

- Trong khi thực hiện công việc bất cứ thời gian chậm trễ được ghi nhận bằng văn bản do chờ Bên 

A cung cấp tài liệu liên quan cần thiết cho công việc.  

11.7 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

12.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), Bên B phải 

nộp giấy Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 3 của hợp đồng này). Bảo lãnh được cấp bởi 

Ngân hàng / Chi nhánh Ngân hàng hoạt động hợp pháp. Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng 

08 % tổng giá trị hợp đồng.  

Giấy bảo đảm này có hiệu lực bằng tổng thời gian thực hiện dịch vụ (01 năm) quy định tại mục 

10.1 hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch. 

12.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu.. 

12.3 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ chối/không 

thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

12.4 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp đồng 

này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

12.5 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng thực 

hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời gian hiệu lực 

của Bảo đảm này vì lý do chậm thực hiện dịch vụ hoặc gia hạn thời hạn thực hiện dịch vụ, đồng 
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thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo đảm đã gia hạn hiệu lực. Bảo đảm thực hiện hợp đồng đã gia 

hạn hiệu lực (bản gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. 

Điều 13. Bất khả kháng 

13.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không 

thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: chiến 

tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất), dịch bệnh 

(Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính 

quyền sở tại áp đặt..... 

13.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia biết và phải cung cấp chứng cứ 

chứng minh sự kiện bất khả kháng đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc vi phạm hợp đồng. 

13.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền 

ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện và thời gian xảy ra bất 

khả kháng. 

13.4 Nếu bất kỳ một sự kiện bất khả kháng nào xảy ra, ngăn cản một bên thực hiện toàn bộ hoặc một 

phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời 

gian mà sự kiện bất khả kháng diễn ra. 

13.5  Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng này 

mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

13.6  Bên không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả 

kháng phải ngay lập tức thông báo cho bên kia biết. Việc thông báo chậm hơn 10 ngày sau khi bất 

khả kháng xảy ra làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn trách sau này vì lý do bất khả 

kháng. 

Điều 14. Giải quyết tranh chấp 

14.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thươnglượng giữa hai 

bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

14.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết bằng trọng 

tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy tắc tố tụng trọng tài của 

Trung tâm này. Số lượng trọng tài viên là 03 người. Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối 

cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Bên thua kiện phải chịu phí trọng tài. 

Điều 15: Các điều khoản khác 

15.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ vào luật 

pháp Việt Nam hiện hành. 

15.2 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ 

ký của cả hai bên hoặc bằng văn thư có sự đồng thuận của cả hai bên. 

Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi 

theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp 

đồng, theo mẫu Phụ lục số 5 (A, B) kèm theo. 

15.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba mà 

không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

15.4 Hợp đồng, tài liệu dẫn chiếu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

(1) Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

(2)  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 84 

 

(3) Thư thông báo trúng thầu; 

(4)  Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

(5)  Hồ sơ dự thầu của Bên B; 

(6)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu; 

15.5 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp đồng (ngày 

hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng không muộn hơn 7 ngày làm việc so 

với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm của 

mình như quy định trong hợp đồng. 

15.6 Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp đồng đã được thanh 

lý. 

15.7 Hợp đồng gồm ___ trang và 05 Phụ lục, được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị 

pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

 ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG  

Kèm theo Hợp đồng số________/26/T-N5/CNTT1-_____________ 

V/v: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

 

STT Danh mục dịch vụ Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

... ... ... ... ... ... 

 Tổng giá trị của Dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT)  

 Thuế GTGT   

 Tổng giá trị của Dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT)  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
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 PHỤ LỤC SỐ 02  

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Kèm theo Hợp đồng số________/26/T-N5/CNTT1-_____________ 

V/v: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 

- Duy trì hoạt động liên tục 24/7 của các hệ thống UPS, điện, lạnh, giám sát môi trường và cáp 

trong Mini datacenter (gọi tắt là TTDL) được đặt tại Giàn CTP2, đảm bảo công tác sản xuất của 

toàn bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. 

- Duy trì, đảm bảo các tham số kỹ thuật của thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để thiết bị 

hoạt động tốt, ổn định và kéo dài tuổi thọ trong quá trình thông tin liên lạc phục vụ sản xuất.  

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ: 

Bảo trì định kỳ 02 lần trong 01 năm cho các hệ thống UPS, điện, lạnh, giám sát môi trường, cáp 

trong TTDL được đặt tại Giàn công nghệ trung tâm số 2 - LD Việt-Nga “Vietsovpetro”  

3. YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ: 

- Bên B được yêu cầu cung cấp trọn gói dịch vụ theo khối lượng công việc như sau  

STT Dịch vụ Khối lượng công việc ĐVT Khối 

lượng 

1 Bảo trì định kỳ hệ 

thống Mini 

Datacenter CTP-2 

 

Bảo trì định kỳ cho: 

- 02 bộ UPS ABB ST60 và các Module, 

Battery đi kèm UPS; 

- 01 hệ thống máy lạnh chính xác (1 cục 

nóng, 2 giàn lạnh) và các bộ điều 

khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm 

biến đi kèm. 

- 01 hệ thống giám sát môi trường TTDL. 

- 01 hệ thống cáp mạng (cáp quang và cáp 

đồng) 

- 01 hệ thống điện (bao gồm 05 ATS, 02 

Tủ MDB, máng và cáp điện) 

Lần 2 

 

- Xử lý các lỗi, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện bảo dưỡng định kỳ 

- Phạm vi và khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện trong quá trình bảo dưỡng định kỳ được 

quy định tại Phụ lục 1. 

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ DO BÊN B 

CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ: 

- Đối với thiết bị, dụng cụ: phải ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, có đầy đủ chứng chỉ chất 

lượng, thử nghiệm, đăng kiểm theo quy định. 

- Đối với vật tư tiêu hao mà Bên B sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ phải phù hợp với 

các yêu cầu về sự phù hợp với nhu cầu sử dụng, đúng chủng loại, chất lượng, được phép sử dụng 
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theo quy định của pháp luật (không được phép sử dụng các vật tư, hóa chất nằm trong danh 

mục cấm của Nhà nước…)  

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÊN B: 

- Có kinh nghiệm ít nhất là 3 năm về cung cấp dịch vụ bảo trì các hệ thống Trung tâm dữ liệu. 

- Bên B phải có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng thể hiện bằng 02 hợp đồng bảo trì/bảo dưỡng 

trung tâm dữ liệu đã thực hiện. 

- Có đội ngũ kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm về chuyên môn, có khả năng tư vấn kỹ thuật từ xa cho 

đơn vị sử dụng khi có nhu cầu. Danh sách đội ngũ tham gia công việc bảo trì định kỳ phải được 

liệt kê trong chào thầu kỹ thuật. Danh sách chứng chỉ phải có: 

+ Có ít nhất 01 kỹ sư Điện không ít hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc về hệ thống điện. 

+ Và có 01 kỹ sư Điện lạnh không ít hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc về hệ thống lạnh. 

6. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ: 

Quy định thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ, thời hạn cấp thiết bị, vật tư, phụ tùng và thời hạn kết 

thúc: 

- Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ nhất: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký kết hợp 

đồng. Lịch cụ thể Vietsovpetro sẽ thông báo trước tối thiểu 15 ngày. 

- Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ hai: Sau ngày hoàn thành công việc bảo dưỡng lần thứ 

nhất tối thiểu 180 ngày, tối đa 210 ngày. Lịch cụ thể Vietsovpetro sẽ thông báo trước tối thiểu 

15 ngày. 

- Thời gian thực hiện một lần bảo trì trên công trình biển không được vượt quá 07 ngày lịch (không 

bao gồm thời gian chờ máy bay). 

- Thời hạn kết thúc: 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng. Và có thể mở rộng ký kết thỏa thuận khung 

có thời hạn 36 tháng. 

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B: 

Bên B được yêu cầu cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm sau để thực hiện dịch vụ: 

- Phối hợp với Vietsovpetro lập kế hoạch thực hiện để trình lãnh đạo Vietsovpetro hoặc người 

được ủy quyền phê duyệt. 

- Lập bản tiến độ thực hiện dịch vụ. 

- Cung cấp danh mục máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao để thực hiện dịch vụ; kèm theo các 

chứng chỉ chất lượng, thử nghiệm, kiểm định, đăng kiểm của chúng theo các quy định hiện hành. 

- Cung cấp các quy trình tác nghiệp liên quan để thực hiện dịch vụ, chấp hành nghiêm các nội quy, 

quy định về an toàn lao động của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

- Thực hiện đầy đủ các hạng mục và nội dung công việc của dịch vụ, đảm bảo chất lượng và tiến 

độ. 

- Mọi chi phí thiệt hại, hư hỏng về vật chất, con người của LD Vietsovpetro do lỗi của Bên B thì 

Bên B phải có trách nhiệm đền bù. 

- Bên B phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật An toàn lao động, bảo 

hiểm và giải quyết các tai nạn lao động cho người của mình trong thời gian tiến hành thực hiện 

dịch vụ bảo trì và vận chuyển. 

8. TRÁCH NHIỆM CỦA VIETSOVPETRO: 

Vietsovpetro đảm bảo hỗ trợ Bên B để thực hiện dịch vụ, bao gồm: 
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- Hướng dẫn về an toàn cho nhân sự của Bên B để thực hiện công việc công trình biển của 

Vietsovpetro. 

- Giám sát và kiểm tra, thoả thuận với Bên B về các bước thực hiện dịch vụ. 

- Trong mỗi lần thực hiện công việc bảo trì trên công trình biển, LD Việt Nga “Vietsovpetro” chi 

trả các chi phí (cho không quá ba người Bên B) bao gồm: 

+ Chi phí vận chuyển con người, vật tư, thiết bị (nếu có) của Bên B ra công trình trên biển của 

LD “Vietsovpetro” để thực hiện dịch vụ và trở về bờ. 

+ Chi phí ăn, ở cho người của Bên B trên công trình biển theo quy định của LD “Vietsovpetro” 

trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ trên công trình biển. 

9. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG  NGHIỆP VÀ AN TOÀN 

MÔI TRƯỜNG (dịch vụ được thực hiện tại công trình biển của Vietsoveptro) 

Bên B được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về an toàn lao động của Liên 

doanh Việt Nga Vietsovpetro; tuân thủ Quy định của LD Việt- Nga Vietsovpetro về quản lý 

ATSKMT đối với các Bên B- tài liệu VSP-000-ATMT-448 (kèm theo YCKT này). 

10. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT: 

Bên B được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau: 

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật Bên B cần cung cấp kèm theo chào hàng giai đoạn đấu thầu, ít nhất 

bao gồm: 

+ Hồ sơ năng lực của Bên B bao gồm các tài liệu, chứng chỉ, kinh nghiệm… của Bên B liên 

quan đến việc thực hiện dịch vụ. 

+  Giải pháp thực hiện dịch vụ. 

+ Hồ sơ năng lực chuyên gia và cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện dịch vụ kèm các chứng chỉ 

liên quan. 

+ Sơ đồ tổ chức của Bên B để thực hiện dịch vụ. 

+ Danh mục thiết bị, vật tư phụ tùng sẽ cung cấp kèm theo dịch vụ: tài liệu kỹ thuật, catalogues 

+  Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ. 

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi thực hiện dịch vụ: Các chứng chỉ đăng kiểm, kiểm định… của 

thiết bị, dụng cụ sử dụng để thực hiện dịch. 
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PHỤ LỤC 1: CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO DƯỠNG ĐỊNH 

KỲ HỆ THỐNG MINI DATACENTER CTP-2 

I. Khối lượng công việc: 

- Các công việc phải tuân thủ khi thực hiện công việc bảo trì: 

+ Kiểm tra và xác nhận: đầy đủ công cụ, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động trước khi thực hiện công việc. 

+ Thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị, các quy trình an toàn của LD Vietsovpetro cho từng hạng mục công 

việc. 

+ Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định trong suốt quá trình bảo trì. 

+  Lập biên bản bảo dưỡng. 

+ Cập nhật tài liệu kỹ thuật phù hợp với sự thay đổi các hệ thống trong quá trình bảo dưỡng (nếu có): 

✓ Sơ đồ hệ thống. 

✓ Tài liệu vận hành. 

- Bảo trì hệ thống UPS: 

+ Kiểm tra an toàn: đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong điều kiện an toàn cho người và thiết bị 

trước khi bắt đầu. Kiểm tra xem có dấu hiệu của cháy nổ, chập điện, hoặc ngập nước không. 

+ Kiểm tra tình trạng tiếp đất cho vỏ máy của tất cả thiết bị (đảm bảo tốt các tiếp điểm giữa vỏ máy – dây 

tiếp đất – bảng tiếp đất. 

✓ Kiểm tra thông mạch các thiết bị với tiếp địa. 

✓ Kiểm tra thông số tiếp địa dưới < 4Ω. 

✓ Kiểm tra tình trạng vỏ bọc dây dẫn (bằng mắt). 

+  Kiểm tra vật lý toàn bộ hệ thống. 

✓ Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hệ thống: hư hỏng, cáp nối, nguồn cấp, môi trường 

(nhiệt độ, độ ẩm). 

✓ Quan sát các dấu hiệu bất thường của ắc quy bằng mắt thường. 

✓ Xiết chặt các ốc vít có dấu hiệu tiếp xúc không tốt: lỏng, bung, ten cọc (nếu có). 

+ Đo kiểm điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, không gian) hoạt động xung quanh thiết bị. 

+ Kiểm tra đánh nhãn thiết bị, cáp các loại và cập nhật thông tin nhãn mới (nếu có). 

+  Kiểm tra tình trạng hoạt động bình thường của thiết bị để phát hiện các yếu tố bất thường nếu có. Phát 

hiện, khắc phục các yếu tố có thể ảnh hưởng đến thiết bị hoặc thông báo cho đơn vị chủ quản khắc phục. 

✓ Kiểm tra hoạt động và các thông số của thiết bị được hiển thị trên màn hình điều 

khiển. 

✓ Kiểm tra ghi nhận các thông số hoạt động của thiết bị. 

✓ Kiểm tra các chức năng hoạt động của thiết bị. 

+ Đo điện áp pha, dòng pha, điện áp dây trung tính và đất. 

✓ Đo điện áp Input/Output, các bộ phân phối điện đến các tủ rack, tải (PDU). 

✓ Kiểm tra điện áp pha và trung tính, điện áp pha và nối đất. 

+ Sử dụng thiết bị kiểm tra acquy chuyên dụng để đo kiểm toàn bộ hệ thống pin của UPS, như tình trạng và tuổi 

thọ của Pin, thay thế pin hỏng bằng vật tư của Vietsovpetro. Xuất báo cáo và đánh giá chất lượng pin trên báo 

cáo. 

+ Kiểm tra và thay thế các phần tử có thể mòn: các phần tử như quạt làm mát, và các linh kiện khác có thể 

mòn theo thời gian. 
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+ Kiểm tra cân bằng tải giữa các pha để đảm bảo độ lệch tải trong giới hạn cho phép. 

+ Làm vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ hệ thống. 

+ Cập nhật phần mềm: kiểm tra và cập nhật phần mềm nếu có bản cập nhật mới. 

+ Thực hiện các bài kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống.. 

- Bảo trì hệ thống máy lạnh chính xác và các bộ điều khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến 

đi kèm: 

+ Kiểm tra an toàn: đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong điều kiện an toàn cho người và thiết bị 

trước khi bắt đầu. 

+ Kiểm tra tình trạng tiếp đất cho vỏ máy của tất cả thiết bị (đảm bảo tốt các tiếp điểm giữa vỏ máy – dây 

tiếp đất – bảng tiếp đất). 

✓ Kiểm tra thông mạch các thiết bị với tiếp địa. 

✓ Kiểm tra thông số tiếp địa dưới < 4Ω. 

✓ Kiểm tra tình trạng vỏ bọc dây dẫn (bằng mắt). 

+  Kiểm tra vật lý toàn bộ hệ thống. 

✓ Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hệ thống: hư hỏng, cáp nối, nguồn cấp, môi trường 

(nhiệt độ, độ ẩm). 

✓ Xiết chặt các ốc vít có dấu hiệu tiếp xúc không tốt: lỏng, bung, ten cọc (nếu có). 

+ Đo kiểm điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, không gian) hoạt động xung quanh thiết bị. 

+ Kiểm tra đánh nhãn thiết bị, cáp các loại và cập nhật thông tin nhãn mới (nếu có). 

+  Bảo trì dàn nón: 

✓ Kiểm tra tổng quan xung quanh dàn nóng. 

✓ Kiểm tra các công tắc áp suất và hộp đấu điện. 

✓ Kiểm tra tiếng ồn vòng bi quạt. 

✓ Kiểm tra sự chuyển động của dây curoa (nếu có) 

✓ Kiểm tra ngoài đường ống giải nhiệt nóng – theo khu vực quan sát được 

✓ Vệ sinh thân dàn nóng và quạt dàn nóng. 

✓ Kiểm tra ăn mòn, sơn phủ bằng vật liệu phù hợp để đảm bảo hoạt động của bộ tản 

nhiệt trước sự ăn mòn của môi trường biển. 

✓ Kiểm tra các vị trí đầu ruồi trên dàn nóng. 

✓ Kiểm tra các đai ốc gia cố quạt với thân dàn nóng, đai ốc gia cố chân dàn nóng với 

thân dàn nóng. 

✓ Kiểm tra giá đỡ dàn nóng. 

✓ Dùng bơm áp lực vệ sinh dàn giải nhiệt và thân dàn nóng. 

+  Bảo trì dàn lạnh: 

✓ Kiểm tra tổng quan bên trong và bên ngoài thân máy. 

✓ Lấy các tấm lọc khí ra ngoài để vệ sinh. 

✓ Lắp các tấm lọc lại như cũ. 
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✓ Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài thân máy. 

✓ Vệ sinh (lau chùi, hút bụi) các chi tiết bên trong thân máy. 

✓ Kiểm tra các vị trí đầu ruồi trên đường ống và rắc co của phin lọc gas. 

✓ Dùng đồng hồ kiểm tra dòng điện hoạt động của quạt dàn lạnh. 

✓ Kiểm tra áp suất hút và đẩy của máy nén bằng cách gắn đồng hồ gas vào vị trí đầu đẩy và 

đầu hút của máy nén. 

✓ Đánh giá lượng gas trong hệ thống qua dòng, áp suất hút, áp suất đẩy khi máy hoạt động. 

Bơm gas bổ xung (nếu cần). 

✓ Kiểm tra chất lượng của gas trong máy bằng cách nhìn vào mắt xem gas 

✓ Kiểm tra sự rò rỉ. 

✓ Ghi nhận thông số trên màn hình hiển thị. 

✓ Dùng đồng hồ đo kiểm tra dòng điện hoạt động của máy nén. 

✓ Dùng đồng hồ đo kiểm tra dòng điện hoạt động của heater. 

✓ Dùng đồng hồ đo kiểm tra dòng điện của quạt dàn nóng. 

✓ Kiểm tra hướng và tốc độ dòng khí, điều chỉnh để phù hợp với không gian phòng thiết bị 

(nếu cần) 

✓ Lấy event log của máy để kiểm tra. 

+ Kiểm tra hệ thống điều khiển: Kiểm tra hệ thống điều khiển để đảm bảo rằng tất cả các chức năng đều 

hoạt động chính xác. Kiểm tra các chế độ hoạt động như AUTO, DRY, COOL, HEAT, FAN1. 

+ Cập nhật Phần mềm: Kiểm tra và cập nhật phần mềm của hệ thống điều hòa nếu có bản cập nhật mới. 

- Bảo trì hệ thống giám sát môi trường TTDL: 

+ Kiểm tra độ chính xác của hệ thống bằng cách so sánh thông số với thiết bị cầm tay chuyên dụng.  

+ Kiểm tra kết nối của hệ thống với hệ thống mạng nội bộ Vietsovpetro. 

+ Kiểm tra chức năng gửi cảnh báo về nhiệt độ, độ ẩm vượt ngưỡng cho phép tới quản trị viên. 

+ Xuất Log hệ thống để thực hiện đánh giá môi trường TTDL. 

+ Làm vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ hệ thống. 

- Bảo trì hệ thống cáp mạng  

+ Kiểm tra an toàn: đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong điều kiện an toàn cho người và thiết bị 

trước khi bắt đầu. 

+ Kiểm tra các tuyến cáp trục (trunking), cáp nội tủ, cáp liên tủ để đảm bảo chúng không bị xoắn, gập 

làm ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu. 

+ Kiểm tra các đầu kết nối (connector) để đảm bảo không bị lỏng, tiếp xúc kém làm ảnh hưởng đến chất 

lượng tín hiệu. 

+ Kiểm tra, làm gọn, xử lý các sợi cáp, tuyến cáp được lắp đặt chưa đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn vận hành. 

+ Kiểm tra, đánh nhãn, gia cố máng cáp, kẹp cáp, cáp để đảm bảo độ chắc chắn của hệ thống cáp. 

+ Kiểm tra dây tiếp đất của máng cáp, làm sạch và siết lại bulông tiếp đất. 

+ Thay thế cáp đã hỏng bằng vật tư của Vietsovpetro. 

+ Làm vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ hệ thống. 

+  Kiểm tra và cập nhật sơ đồ tuyến cáp, bảng theo dõi, quản lý nhãn cáp nếu có thay đổi 

/ Kiểm tra và cập nhật sơ đồ tuyến cáp, bảng theo dõi, quản lý nhãn cáp nếu có thay đổi. 

- Bảo trì hệ thống điện  
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+ Kiểm tra an toàn: đảm bảo rằng công việc được thực hiện trong điều kiện an toàn cho người và thiết bị 

trước khi bắt đầu. 

+ Kiểm tra vỏ tủ MDP đảm bảo không hư, móp, oxi hóa... 

+  Kiểm tra các tuyến cáp điện để đảm bảo chúng được lắp đặt và vận hành đúng quy cách. 

+ Kiểm tra các bộ đóng ngắt mạch (CB, cầu chì, cầu dao) đèn báo và các thiết bị bảo vệ khác trong tủ điện 

để đảm bảo chúng hoạt động bình thường, ngăn ngừa các dầu hiệu quá tải. 

+ Kiểm tra tất cả tải của các pha và sự cân bằng pha của mạch nguồn. Kiểm tra đầu của các cáp đã kết nối 

vào tủ, xem có biến dạng hay đã bị quá nhiệt hay không. Thực hiện khắc phục nếu có. 

+ Kiểm tra các kết nối để đảm bảo chúng không bị oxi hóa hoặc lỏng. 

+ Kiểm tra hoạt động tự động chuyển đổi của ATS bằng cách thử nghiệm chuyển đổi giữa các nguồn cấp 

vào ATS.. 

+ Làm vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ hệ thống. 

II. Danh mục thiết bị cần thực hiện công tác bảo dưỡng trên mini datacenter – CTP2  

 STT Danh 

mục 

 Đặc tính kỹ thuật ĐVT Khối 
lượng 

1 2 3 4 5 
1 Hệ thống cáp Hệ thống cáp Data 

- Cáp quang SM giữa các tủ cùng container: 24 

ports LC duplex 

+ 04 sợi: Singlemode MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero Halogen 

(5m). 

+ 04 sợi: Singlemode MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero Halogen 

(3m). 

+ 08 bộ: G2 LL Singlemode MPO 12 distribution 

module, 24 LC to 2x12f MPO's pinned, internal 

shutters. 

- Cáp quang MM giữa các tủ cùng container: 24 

ports LC duplex 

+ 04 sợi: OM4 MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero Halogen 

(5m). 

+ 04 sợi: OM4 MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero Halogen 

(3m) 

+ 08 bộ: G2 LL Multimode OM4 MPO 12 

distribution module, 24 LC to 2x12f MPO's pinned, 

internal shutters 

- 04 bộ: Khung trượt EPX 1U, cho phép gắn 4 modun 

G2, dung lượng tối đa 48 cổng LC duplex, tích hợp 

sẵn thanh quản lý cáp 

Hệ thống 1 
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- Cáp đồng giữa các tủ cùng container: 48 ports/ 

01 tủ 
Máng cáp data trên trần 300x100x1.5mm. 
 

2 Hệ thống UPS  UPS DPA UPScale ST60 - 30kW (ABB) 

Tempereture probe for batteries 

Sea freight case for UPScale ST60-120-200 4 x 

Battery trays KIT DPA UPScale ST60 links for 

1x40x7/9Ah 

CS141 basic - slot 
Battery 12V-9Ah BT-12M9.0AC: 80 pce 
 

Hệ thống 02 

3 Hệ thống điện  1. Tủ điện MDB: 2 Tủ 

- Rated impulse withstand voltage Uimp: 12kV 

- Rated short-time withstand current Icw: up to 

120kA 

- Rated peak short-circuit current Ipk: up to 264kA 

- Đồng hồ Multimeter giao tiếp Modbus x 1 

- MCCB 3P-160A-50kA x 1 

- MCCB 3P-125A-18kA x 2 
MCB 3P-32A-10kA x 2 
- MCB 3P-20A-10kA x 4 

- MCB 2P-32A-10kA x 2 

- MCB 2P-16A-10kA x 8 

2. Máng cáp, cáp điện: 1 hệ thống 

- Dây Cadivi CV-35mm2: 75m 

- Dây Cadivi CVV-4x4mm2: 30m 

- Dây Cadivi CV-4mm2: 30m 

- Dây Cadivi CVV-3x2.5mm2: 124m 

- Máng cáp 200x100x1.5mm: 50m 

3. ATS 16A: 5 bộ 

- Input features 

• Nominal input voltages: 220/230/240 

selectable 

• Nominal current: 16 A 

- Output features 

• Output voltage : Same as input voltage; 

• Output frequency: Same as input (50 /60 Hz) 

• Output current: 16 A 

• Max. transfer time: 15 ms 

• Overload capability: 105–125% (20 A): 45 

sec, 126– 150% (24 A): 27 sec, 151–210% 

(33.6 A): 5 sec, 211–300% (48 A): 2 sec 

- Interface: 

• Inlet: IEC 320-C20x 2 

• Outlet: IEC 320-C19 x 1, IEC 320-C13-3 

x2 

• Communications: RS232, Dry Contact 
IP Protection: IP 30 

Hệ thống 01 
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4 Hệ thống lạnh  Hệ thống làm mát cho trung tâm dữ liệu: 

1. Dàn nóng VRV: 01 bộ 

- Công suất làm lạnh: ≥ 22.4kW (76,400 

BTU/H) 

- Nguồn cấp (V / P / Hz): 380 / 3 / 50 

- Công suất điện tiêu thụ: ≤ 5.17 kW 

- Điều khiển công suất: 20-100 (%) 

- Máy nén: Loại xoắn ốc kín 

- Số máy nén dạng xoắn ốc kín được điều khiển 

bằng công nghệ biến tần: ≥ 1 

- Lưu lượng gió: ≥ 178 (m3/phút) 

- Áp suất tĩnh ngoài: ≥ 78.4 (Pa) 

- Độ ồn : ≤ 56 (dB(A)) 

2. Dàn lạnh áp trần: 02 bộ 

- Công suất làm lạnh: ≥ 11.2 kW (38,200 

BTU/H)) 

- Nguồn cấp (V / P / Hz): 220 / 1 /50 

- Công suất điện tiêu thụ: ≤ 0.135 kW 

- Lưu lượng gió (Cao ->Thấp): ≥ 25 / 19.5 

(m3/phút) 
Độ ồn (Cao -> Thấp): ≤ 45 / 37 (dB(A))  

- Kết nối ống: Rắc co 

3. Hệ thống điều khiển cục bộ tại site: 02 bộ 

- Màn hình tùy chỉnh điều chỉnh các chức 

năng cơ bản (BẬT / TẮT, chế độ hoạt động, cài đặt 

nhiệt độ, lưu lượng gió, hướng thổi gió) 

4. Bộ chia gas: 01 bộ 

5. Phụ kiện và vật tư phụ hệ thống 

Hệ thống 01 

5 Hệ thống điều 

khiển hệ 

thống lạnh 

trung tâm 

thông minh 

kèm giám sát, 

cảnh báo 

nhiệt độ, độ 

ẩm  
 

Hệ thống điều khiển hệ thống lạnh trung tâm 

thông minh kèm giám sát, cảnh báo nhiệt độ, độ 

ẩm: 

1. Bộ điều khiển kết nối mạng TC/IP Modbus RTU: 1 

bộ 

2. Bộ chuyển đổi tín hiệu 

3. Bộ điều khiển Modbus RTU DTA116A51: 1 bộ 

4. Màn hình HMI 7": 1 bộ 

5. Cảm biến nhiệt độ,độ ẩm lắp phòng: 1 bộ 
Tủ điện và phụ kiện của hệ thống. 

Hệ thống 01 
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PHỤC LỤC 2 ĐÍNH KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT 

Danh mục thiết bị cần thực hiện công tác bảo dưỡng trên mini datacenter 

 

STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật ĐVT Khối lượng 

1 2 3 4 5 

1 Hệ thống cáp 

 

Hệ thống cáp Data 

- Cáp quang SM giữa các tủ cùng container: 24 

ports LC duplex 

+ 04 sợi: Singlemode MPO (Unpinned) to 

MPO (Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre- 

terminated Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke 

Zero Halogen (5m). 

+ 04 sợi: Singlemode MPO (Unpinned) to 

MPO (Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre- 

terminated Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke 

Zero Halogen (3m). 

+ 08 bộ: G2 LL Singlemode MPO 12 

distribution module, 24 LC to 2x12f MPO's 

pinned, internal shutters. 

- Cáp quang MM giữa các tủ cùng container: 24 

ports LC duplex 

+ 04 sợi: OM4 MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero 

Halogen (5m). 

+ 04 sợi: OM4 MPO (Unpinned) to MPO 

(Unpinned), InstaPATCH® 360 Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke Zero 

Halogen (3m) 

+ 08 bộ: G2 LL Multimode OM4 MPO 12 

distribution module, 24 LC to 2x12f MPO's 

pinned, internal shutters 

- 04 bộ: Khung trượt EPX 1U, cho phép gắn 4 

modun G2, dung lượng tối đa 48 cổng LC 

duplex, tích hợp sẵn thanh quản lý cáp 

- Cáp đồng giữa các tủ cùng container: 48 ports/ 

01 tủ 

- Máng cáp data trên trần 300x100x1.5mm. 

Hệ thống 1 

2 Hệ thống UPS 

 

UPS DPA UPScale ST60 - 30kW (ABB) 

Tempereture probe for batteries 

Sea freight case for UPScale ST60-120-200 

4 x Battery trays KIT DPA UPScale ST60 

links for 1x40x7/9Ah 

CS141 basic - slot 

Battery 12V-9Ah BT-12M9.0AC: 80 pce 

Hệ 

thống 

02 

3 Hệ thống điện  

 

1. Tủ điện MDB: 2 Tủ 

- Rated impulse withstand voltage Uimp: 12kV 

Hệ 

thống 

01 
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STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật ĐVT Khối lượng 

- Rated short-time withstand current Icw: up to 

120kA 

- Rated peak short-circuit current Ipk: up to 

264kA 

- Đồng hồ Multimeter giao tiếp Modbus x 1 

- MCCB 3P-160A-50kA x 1 

- MCCB 3P-125A-18kA x 2 

- MCB 3P-32A-10kA x 2 

- MCB 3P-20A-10kA x 4 

- MCB 2P-32A-10kA x 2 

- MCB 2P-16A-10kA x 8 

2. Máng cáp, cáp điện: 1 hệ thống 

- Dây Cadivi CV-35mm2: 75m 

- Dây Cadivi CVV-4x4mm2: 30m 

- Dây Cadivi CV-4mm2: 30m 

- Dây Cadivi CVV-3x2.5mm2: 124m 

- Máng cáp 200x100x1.5mm: 50m 

3. ATS 16A: 5 bộ 

- Input features 

• Nominal input voltages: 220/230/240 

selectable 

• Nominal current: 16 A 

- Output features 

• Output voltage : Same as input voltage; 

• Output frequency: Same as input (50 /60 Hz) 

• Output current: 16 A 

• Max. transfer time: 15 ms 

• Overload capability: 105–125% (20 A): 45 

sec, 126– 150% (24 A): 27 sec, 151–210% (33.6 

A) : 5 sec, 211–300% (48 A): 2 sec 

- Interface: 

• Inlet: IEC 320-C20x 2 

• Outlet: IEC 320-C19 x 1, IEC 320-C13-3 x2 

• Communications: RS232, Dry Contact 

IP Protection: IP 30 

4 Hệ thống lạnh  (m3/phút) 

- Độ ồn (Cao -> Thấp): ≤ 45 / 37 (dB(A)) 

- Kết nối ống: Rắc co 

3. Hệ thống điều khiển cục bộ tại site: 02 bộ 

- Màn hình tùy chỉnh điều chỉnh các chức năng 

cơ bản (BẬT / TẮT, chế độ hoạt động, cài đặt 

nhiệt độ, lưu lượng gió, hướng thổi gió) 

4. Bộ chia gas: 01 bộ 

Phụ kiện và vật tư phụ hệ thống 

Hệ 

thống 

01 
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STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật ĐVT Khối lượng 

5 Hệ thống điều 

khiển hệ 

thống lạnh 

trung tâm 

thông minh 

kèm giám sát, 

cảnh báo 

nhiệt độ, độ 

ẩm  

 

Hệ thống điều khiển hệ thống lạnh trung tâm 

thông minh kèm giám sát, cảnh báo nhiệt độ, 

độ ẩm: 

1. Bộ điều khiển kết nối mạng TC/IP Modbus 

RTU: 1 bộ 

2. Bộ chuyển đổi tín hiệu 

3. Bộ điều khiển Modbus RTU DTA116A51: 1 

bộ 

4. Màn hình HMI 7": 1 bộ 

5. Cảm biến nhiệt độ,độ ẩm lắp phòng: 1 bộ 

Tủ điện và phụ kiện của hệ thống. 

Hệ 

thống 

01 

Số lượng và ký mã hiệu hàng hóa theo hợp đồng. 

 

TT Danh mục hàng hóa Ký hiệu Nhà 

SX/ 

Nước 

xuất xứ 

ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

I Hệ thống cáp Data   Set 1  

1 Cáp quang SM giữa các tủ cùng 

container: 24 ports LC duplex 

     

 

1.1 

Singlemode MPO to MPO, Pre- 

terminated Trunk Cable, 12-Fiber, 

Low Smoke Zero Halogen (5m). 

 

900147 

Legrand 

/Vietnam 

 

sợi 

 

4 

 

 

1.2 

Singlemode MPO to MPO, Pre- 

terminated Trunk Cable, 12-Fiber, 

Low Smoke Zero Halogen (3m). 

 

900147 

Legrand 

/Vietnam 

 

sợi 

 

4 

 

1.3 Singlemode MPO 12 distribution 

module, 24 LC to 2x12f MPO 

032144 Legrand 

/China 

bộ 8  

2 Cáp quang MM giữa các tủ cùng 

container: 24 ports LC duplex 

     

 

2.1 

OM4 MPO to MPO, Pre-terminated 

Trunk Cable, 12- Fiber, Low Smoke 

Zero Halogen (5m). 

 

900147 

Legrand 

/Vietnam 

 

sợi 

 

4 

 

 

2.2 

OM4 MPO to MPO, Pre-terminated 

Trunk Cable, 12-Fiber, Low Smoke 

Zero Halogen (3m) 

 

900147 

Legrand 

/Vietnam 

 

sợi 

 

4 

 

 

2.3 

Multimode OM4 MPO 12 

distribution module, 24 LC to 2x12f 

MPO 

 

032142 

Legrand 

/China 

 

bộ 

 

8 
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TT Danh mục hàng hóa Ký hiệu Nhà 

SX/ 

Nước 

xuất xứ 

ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

 

3 

Khung 1U, cho phép gắn 4 modun, 

dung lượng tối đa 48 cổng LC 

duplex, tích hợp sẵn thanh quản lý 

cáp 

032175 + 

032146 + 

032178 + 

032126 

Legrand/ 

China + 

France 

 

bộ 

 

4 

 

 

4 

Cáp đồng giữa các tủ cùng container: 

48 ports/ 01 tủ (01 tủ: bao gồm 2 

patch panel 24 port) 

632850+24 

*632909 

Legrand 

/China 

 

set 

 

5 

 

 

5 

Máng cáp data trên trần 

300x100x1.5mm (bao gồm phụ kiện 

lắp đặt) 

 

CM000921 

Legrand 

/China 

thanh/ 3m  

1 

 

6 Cáp mạng Cat.6-U/UTP – 4 pairs, L. 

305m, PVC, blue 

032755 Legrand 

/Vietnam 

Thùng 2  

7 Dây nhảy Patch cord RJ 45 - Cat.6 - 

U/UTP - 2 m 

632866 Legrand 

/Vietnam 

Sợi 96  

II Hệ thống điện   Set 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Tủ điện MDB 

Vỏ tủ: 

- Compliance with Standard: 

IEC 61439-1-2 

- Vibration test: In accordance 

with Standard IEC 60068-2-57 

- Seismic withstand capability test: 

In accordance with Standard IEE 

Std 693 

- Rated service voltage Ue: 690V AC 

- Rated insulation voltage Ui: up 

to 1000V AC - 1500V DC 

- Rated frequency: 50-60Hz 

Rated impulse withstand voltage 

Uimp: 12kV 

- Rated short-time withstand 

current Icw: up to 120kA 

- Rated peak short-circuit current 

Ipk: up to 264kA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8845500/T S 

8845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rittal/ 

China 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.1 Đồng hồ Multimeter giao tiếp 

Modbus (METSEPM5350) 

METSEP 

M5350 

Schneider/ 

India 

Cái 1  

1.2 MCCB 3P-160A-50kA (LV516463)  Schneider/ 

China 

Cái 1  

1.3 MCCB 3P-125A-18kA 

(EZC250F3125) 

 Schneider/ 

China 

Cái 2  
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TT Danh mục hàng hóa Ký hiệu Nhà 

SX/ 

Nước 

xuất xứ 

ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

1.4 MCB 3P-32A-10kA (A9F84332)  Schneider/ 

India 

Cái 2  

1.5 MCB 3P-20A-10kA (A9F84320)  Schneider/ 

India 

Cái 4  

1.6 MCB 2P-32A-10kA (A9F84232)  Schneider/ 

India 

Cái 2  

1.7 MCB 2P-16A-10kA (A9F84216)  Schneider/ 

India 

Cái 8  

2 Máng cáp, cáp điện  Cadivi/ 

Vietnam 

Hệ thống 1  

2.1 Dây Cadivi CV-35mm2  Cadivi/ 

Vietnam 

m 75  

2.2 Dây Cadivi CVV-4x4mm2  Cadivi/ 

Vietnam 

m 30  

2.3 Dây Cadivi CV-4mm2  Cadivi/ 

Vietnam 

m 30  

2.4 Dây Cadivi CVV-3x2.5mm2  Cadivi/ 

Vietnam 

m 124  

2.5 Máng cáp 200x100x1.5mm  PTN/ 

Vietnam 

m 50  

 

 

 

 

 

3 

ATS 16A 

- Input features 

• Nominal input voltages: 

220/230/240 selectable 

• Nominal current: 16 A 

- Output features 

• Output voltage: Same as input 

voltage; 

• Output frequency: Same as input 

(50 /60 Hz) 

• Output current: 16 A 

• Max. transfer time: 15 ms 

• Overload capability: 105–125% (20 

A): 45 sec, 126– 

150% (24 A): 27 sec, 151–210% 

(33.6 A): 5 sec, 211– 

300% (48 A): 2 sec 

 

 

 

 

331001600 

1 

 

 

 

 

Socomec/ 

China 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

5 
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TT Danh mục hàng hóa Ký hiệu Nhà 

SX/ 

Nước 

xuất xứ 

ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

- Interface: 

• Inlet: IEC 320-C20x 2 

• Outlet: IEC 320-C19 x 1, IEC 

320- C13-3 x2 

• Communications: RS232, Dry 

Contact 

- IP Protection: IP 30 

III Hệ thống làm mát cho trung tâm 

dữ liệu 

  Set 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Dàn nóng VRV 

- Công suất làm lạnh: ≥ 22.4kW 

(76,400 BTU/H) 

- Nguồn cấp (V/ P/Hz): 380/3/50 

- Công suất điện tiêu thụ: ≤ 5.17 kW 

- Điều khiển công suất: 20-100 (%) 

- Máy nén: Loại xoắn ốc kín 

- Số máy nén dạng xoắn ốc kín 

được điều khiển bằng công nghệ 

biến tần: 

≥ 1 

- Lưu lượng gió: ≥ 178 (m3/phút) 

- Áp suất tĩnh ngoài: ≥ 78.4 (Pa) 

Độ ồn : ≤ 56 (dB(A)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RXUQ8A 

YMW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daikin/ 

Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Dàn lạnh áp trần 

- Công suất làm lạnh: ≥ 11.2 kW 

(38,200 BTU/H)) 

- Nguồn cấp (V/P/Hz): 220/1/50 

- Công suất điện tiêu thụ: ≤ 0.135 

kW 

- Lưu lượng gió (Cao ->Thấp): ≥ 25 

/ 

19.5 (m3/phút) 

- Độ ồn (Cao -> Thấp): ≤ 45 / 37 

(dB(A)) 

Kết nối ống: Rắc co 

 

FXHQ100 

MAVE 

 

Daikin/ 

Thailand 

 

 

Bộ 

 

 

2 

 

 

 

3 

Hệ thống điều khiển cục bộ tại site 

- Màn hình tùy chỉnh điều chỉnh các 

chức năng cơ bản (BẬT/ TẮT, chế 

độ hoạt động, cài đặt nhiệt độ, lưu 

lượng gió, hướng thổi gió) 

 

 

BRC1E63 

 

Daikin/ 

China 

 

 

Bộ 

 

 

2 

 

4 Bộ chia gas KHRP26A 

33T8 

Daikin/ 

Việt Nam 

Bộ 1  
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TT Danh mục hàng hóa Ký hiệu Nhà 

SX/ 

Nước 

xuất xứ 

ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

 

IV 

Hệ thống điều khiển hệ thống lạnh 

trung tâm thông minh kèm giám 

sát, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm 

  System  

1 

 

 

1 

- Bộ điều khiển kết nối mạng TC/IP 

Modbus RTU 

Bộ chuyển đổi tín hiệu 

EasyIO- FS-

20 

EasyIO/ 

China 

 

Bộ 

 

1 

 

2 Bộ điều khiển Modbus RTU 

DTA116A51 

DTA116A 51 Daikin/ 

Japan 

Bộ 1  

3 Màn hình HMI 7" DOP- 107BV Delta/ 

China 

Bộ 1  

4 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm lắp phòng TRS-04a- 001 Simex/ 

Poland 

Bộ 1  

5 Tủ điện và phụ kiện   gói 1  
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----oOo---- 

 

 PHÊ DUYỆT 

 LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH VIETSOVPETRO 

 

 

 

 

Ngày …   tháng…   năm 20… 

  

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ  

V/v ……… 

theo hợp đồng số……………………… 

        TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20…. 

  

Bên A:  LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO. 

Bên B:  CÔNG TY ____________________ 

I. Chúng tôi, thành viên ban nghiệm thu dịch vụ của hợp đồng số, gồm có: 

Bên A: 

- Ông -Giám đốc Trung tâm CNTT&LL. 

- Ông  

Bên B: 

- Căn cứ Điều …..  chúng tôi cùng tiến hành nghiệm thu việc …… theo hợp đồng số……………., do 

Bên B thực hiện. 

II. Theo hợp đồng số……………, Bên B đã cung cấp dịch vụ như sau: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

III. Ban nghiệm thu xác nhận: 

Dịch vụ Bên B thực hiện đã được kiểm tra, đánh giá kỹ thuật phù hợp với hợp đồng số ………….  

IV. Biên bản nghiệm thu này sau khi đã được lãnh đạo Bên A phê duyệt sẽ là cơ sở để thanh toán 

theo hợp đồng số …………… 

V. Biên bản nghiệm thu dịch vụ được làm thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ hai 

(02) bản. 

Ban nghiệm thu: 

Bên A:  

Ông  ………………………………….  

Ông  …………………………………. 

Bên B: 

Ông  …………………………………. 

Ông  ………………………………….  
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PHỤ LỤC SỐ 04 

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày ............tháng ............ năm.........     

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa 

__________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ 

HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát 

hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ 

(Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau 

đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng 

vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần 

phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia 

hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, 

đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ HƯỞNG 

một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng không vượt quá số 

tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của BÊN 

THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ 

BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH 

hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO 

LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù 

những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo 

THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên 

quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan 

đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự 

động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo Thư 

bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh 

từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết 

theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 

bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển nhượng.  

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 05 (A) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày .... tháng.... năm 20....     

 

Kính gửi:      Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

   Tel: 0254. 3839871  Fax: 0254. 3839857 

   Email: vspadmin@vietsov.com.vn  

   

Người nhận:  Ông Trần Quốc Thắng 

    Phó Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

Sao gửi:     Bà Nguyễn Thị Vân Anh 

Trưởng phòng Thương mại - Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

 

Email:  (huyennt.hq@vietsov.com.vn; ngoclt.hq@vietsov.com.vn). 

 

 (Ghi nội dung giao dịch về Thay đổi về Dịch vụ, tiến độ, các nội dung liên quan tới giá trị HĐ, 

thanh toán….….) và tài liệu gửi đính kèm (nếu có) 

                                                     

             ĐẠI DIỆN BÊN B 

                     (Ký tên và đóng dấu) 

mailto:vspadmin@vietsov.com.vn
mailto:huyennt.hq@vietsov.com.vn
mailto:ngoclt.hq@vietsov.com.vn
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PHỤ LỤC SỐ 05 (B) 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày .... tháng .... năm 20...     

 

Kính gửi:               Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro  

             Tel: 0254. 3839871  Fax: 0254. 3839857 

   Email: vspadmin@vietsov.com.vn  

  

    Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ Trung tâm CNTT&LL 

Email:  (huyennt.hq@vietsov.com.vn; ngoclt.hq@vietsov.com.vn) 

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo bắt đầu thực hiện dịch vụ, thông tin về nhân sự/thiết bị 

thực hiện dịch vụ….); và tài liệu gửi đính kèm (nếu có) 

        

                                        

 ĐẠI DIỆN BÊN B 

            (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:vspadmin@vietsov.com.vn
mailto:nt.hq@vietsov.com.vn
mailto:ngoclt.hq@vietsov.com.vn
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Mẫu số 15 

Biểu mẫu thỏa thuận khung 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỎA THUẬN KHUNG 

Số: ________/26/T-N5/CNTT1-_________ 

Về việc: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của _________  

Hôm nay, ngày_____tháng______năm 2026, các Bên gồm: 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT –NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ:  105, Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 0254 3839871 ; Fax: 0254 3839857. 

Tài khoản: 0081000000011 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu. 

Mã số thuế: 3500102414 

Đại diện: Ông_________________ – Phó Tổng Giám đốc  

(theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Vietsovpetro số ........../UQ-PL ngày ................) 

BÊN B:  

Địa chỉ:   

Điện thoại:  ; Fax:  

Email:   

Tài khoản:   

Mã số thuế:   

Đại diện:  ____________________ – Giám đốc làm đại diện. 

   

Hai Bên thỏa thuận ký kết “Thỏa thuận khung” với những điều khoản căn bản dưới đây:  

 

Điều 1: Nội dung công việc, quy định về quy trình, nhiệm vụ kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và 

phạm vi cung cấp 

1.1 Bên A đồng ý để Bên B cung cấp dịch vụ “Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2” (sau đây 

gọi tắt là dịch vụ) cho Bên A với đơn giá, danh mục dịch vụ, hàng hóa kèm theo dịch vụ quy 

định tại Phụ lục № 1 kèm theo và không thể tách rời của “Thỏa thuận khung” này. Dịch vụ 

được cung cấp theo nhu cầu các đơn hàng của Bên A. Bên A bằng văn bản sẽ yêu cầu Bên B 

để thực hiện ký kết hợp đồng theo các điều khoản Thỏa thuận khung này và Hợp đồng 

______/26/T-N5/CNTT-_____ ký ngày____/____/2026. 

1.2. Bên B đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Bên A đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ thuật 

được quy định theo các đơn hàng của Vietsovpetro và “Thỏa thuận khung” này.  
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Điều 2: Đơn giá của “Thỏa thuận khung” và phương thức thanh toán 

2.1 Đơn giá ghi theo danh mục dịch vụ tại Phụ lục № 1 của “Thỏa thuận khung” là đơn giá cố 

định và không thay đổi trong suốt thời gian “Thỏa thuận khung” này có hiệu lực.  

2.2. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được quy định cụ thể theo từng hợp đồng của “Thỏa 

thuận khung” này. 

Điều 3: Thời hạn thực hiện, cung cấp dịch vụ 

- Thời hạn thực hiện, cung cấp dịch vụ của “Thỏa thuận khung”  là 03 năm (36 tháng) kể từ 

ngày ký “Thỏa thuận khung” này. 

- Thời hạn thực hiện dịch vụ theo từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung” là 01 năm (12 tháng).  

- Các hợp đồng trên cơ sở “Thỏa thuận khung” này chỉ được ký kết khi “Thỏa thuận khung” 

còn thời hạn. 

- Nếu “Thỏa thuận khung” này hết hiệu lực trước thời hạn thực hiện của một/ một số hợp đồng 

mà Bên A đã ký với Bên B trên cơ sở “Thỏa thuận khung” này thì hai Bên vẫn tiếp tục thực 

hiện các hợp đồng đã ký này cho đến khi hoàn thành hết các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình 

như quy định của các hợp đồng đã ký. 

Điều 4: Các điều khoản chung khác 

4.1. Trách nhiệm cụ thể hơn của Bên B về cung cấp dịch vụ, trong đó bao gồm trách nhiệm ký kết, 

thực hiện hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng... được quy định theo 

từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung” này. 

4.2. Những điều khoản khác chưa/không quy định trong “Thỏa thuận khung” này sẽ được quy định 

cụ thể theo từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung”, hai Bên có trách nhiệm thực hiện. 

4.3. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với “Thỏa thuận khung” này đều phải được lập thành văn 

bản có sự xác nhận, đồng thuận và có chữ ký của cả hai Bên. 

4.4. Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo “Thỏa thuận khung” này cho 

Bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

4.5. “Thỏa thuận khung”, tài liệu dẫn chiếu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

(1) Văn bản thỏa thuận khung (kèm theo Phụ lục của “Thỏa thuận khung”); 

(2) Các văn bản thương thảo, hoàn thiện “Thỏa thuận khung” giữa hai Bên. 

4.6. “Thỏa thuận khung” này có hiệu lực trong vòng 03 năm (36 tháng) kể từ ngày hai Bên hoàn 

thành việc ký “Thỏa thuận khung” (là ngày ký ghi tại trang 1 của “Thỏa thuận khung” này), và 

tiếp tục cho đến khi hai Bên thực hiện hết nghĩa vụ, trách nhiệm của mình như quy định trong 

“Thỏa thuận khung”. 

4.7. Hết thời hạn hiệu lực của “Thỏa thuận khung”, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như “Thỏa 

thuận khung” này đã được thanh lý. 

4.8. “Thỏa thuận khung” gồm ___ trang và Phụ lục № 1 (Đơn giá thỏa thuận khung), được lập thành 

03 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 01 

bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 01 KÈM THEO “THỎA THUẬN KHUNG” 

 
STT Tên dịch vụ ĐVT Số lượng 

(dự kiến cho 

01 năm) 

Đơn giá 

(VNĐ) 

… … 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   

 

Chương này bao gồm các tài liệu: 

Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ thuật  

(15 trang) 

 



STT Tên VTTB/dịch vụ ĐVT Số Lượng

П/п (Việt/Nga hoặc Anh) Ед. Изм. Кол-во

Наименование МТР/услуг 

(вьетнам./русс. или англ.) 

(1) (3) (5) (6)

25/03/2026 10:20:50 AM

              

90.CNTT.PO.Requester Trang 1/1

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT  

Trưởng ban KTM Trung tâm CNTT   

  

Người thực hiện /Исполнитель:

Kỹ sư Ban KTM Trung tâm CNTT  

(*) : New items

Руководитель предприятия/Отдела АУ                                                                          Đặng Đình Công

Thỏa thuận/ Согласовано :

Chánh Kỹ Sư Trung tâm CNTT  

Ký tắt/Viza:

II. DỊCH VỤ

Nhóm 1

1 998.003.00001

Bảo trì định kỳ hệ thống Mini 

Datacenter / Техническое 

обслуживание mini datacenter 

CTP-2 

Bảo trì định kỳ cho:

Lot 2,00

 - 02 bộ UPS ABB ST60 và các Module, Battery đi kèm UPS;

 - 01 hệ thống máy lạnh chính xác (1 cục nóng, 2 giàn lạnh) và các bộ 

điều khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến đi kèm.

 - 01 hệ thống giám sát môi trường TTDL.

 - 01 hệ thống cáp mạng (cáp quang và cáp đồng)

 - 01 hệ thống điện (bao gồm 05 ATS, 02 Tủ MDB, máng và cáp điện)

Код МТР Технические характеристики Примечание

(2) (4) (7)

Mã Vật Tư Đặc Tính Kỹ Thuật Ghi Chú

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 / Техническое 

Số ĐHXN - № заявки: 90.CNTT-0076/26-DV 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 689/26-DH-CNTT

Signed by: Nguyễn Thế Hùng
Date: 25/03/2026 11:30:06
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đào Xuân Tùng
Date: 25/03/2026 16:09:43
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Dương Khắc Tuấn
Date: 27/03/2026 08:17:05
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Небоженко Виктор
Александрович
Date: 27/03/2026 10:53:12
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đặng Đình Công
Date: 27/03/2026 11:09:38
Certified by: Vietsovpetro CA



STT

П/п

Mã vật tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ ĐVT Số Lượng

П/п (Việt/Nga hoặc Anh) Ед. Изм. Кол-во

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc tính kỹ thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм.

SL

Кол-во

Ghi Chú

Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

II

1 998.003.00001

Bảo trì định kỳ hệ thống Mini Datacenter CTP-2 / 

Техническое обслуживание mini datacenter CTP-

2

Bảo trì định kỳ cho:

 - 02 bộ UPS ABB ST60 và các Module, Battery đi kèm UPS;

 - 01 hệ thống máy lạnh chính xác (1 cục nóng, 2 giàn lạnh) và các bộ điều 

khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến đi kèm.

 - 01 hệ thống giám sát môi trường TTDL.

 - 01 hệ thống cáp mạng (cáp quang và cáp đồng)

 - 01 hệ thống điện (bao gồm 05 ATS, 02 Tủ MDB, máng và cáp điện)

Lần 2

Руководитель предприятия/Отдела АУ Đặng Đình Công

Kỹ sư Ban KTM Trung tâm CNTT&LL

Dịch vụ

Thỏa thuận/ Согласовано:

DANH MỤC ƯỚC TÍNH NĂM THỨ HAI - ОЦЕНОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА ВТОРОЙ ГОД

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 / Техническое обслуживание Mini datacenter CTP2

Số ĐHXN - № заявки: 90.CNTT-0076/26-DV

Người thực hiện /Исполнитель:

Chánh Kỹ Sư Trung tâm CNTT&LL

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Trưởng ban KTM Trung tâm CNTT&LL

Ký tắt/Viza:

1



STT

П/п

Mã vật tư

Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ ĐVT Số Lượng

П/п (Việt/Nga hoặc Anh) Ед. Изм. Кол-во

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc tính kỹ thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм.

SL

Кол-во

Ghi Chú

Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

II

1 998.003.00001

Bảo trì định kỳ hệ thống Mini Datacenter CTP-2 / 

Техническое обслуживание mini datacenter CTP-

2

Bảo trì định kỳ cho:

 - 02 bộ UPS ABB ST60 và các Module, Battery đi kèm UPS;

 - 01 hệ thống máy lạnh chính xác (1 cục nóng, 2 giàn lạnh) và các bộ điều 

khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến đi kèm.

 - 01 hệ thống giám sát môi trường TTDL.

 - 01 hệ thống cáp mạng (cáp quang và cáp đồng)

 - 01 hệ thống điện (bao gồm 05 ATS, 02 Tủ MDB, máng và cáp điện)

Lần 2

Руководитель предприятия/Отдела АУ Đặng Đình Công

Kỹ sư Ban KTM Trung tâm CNTT&LL

Người thực hiện /Исполнитель:

DANH MỤC ƯỚC TÍNH NĂM THỨ BA - ОЦЕНОЧНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НА ТРЕТИЙ ГОД

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 / Техническое обслуживание Mini datacenter CTP2

Số ĐHXN - № заявки: 90.CNTT-0076/26-DV

Dịch vụ

Thỏa thuận/ Согласовано:

Chánh Kỹ Sư Trung tâm CNTT&LL

Ký tắt/Viza:

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Trưởng ban KTM Trung tâm CNTT&LL

1



        Mẫu số 1.3, PHỤ LỤC II, Quy chế VSP-000-VT-274 

LD VIỆT - NGA VIETSOVPETRO 

 

“PHÊ DUYỆT / УТВЕРЖДАЮ” 

Chánh kỹ sư LD Việt Nga Vietsovpetro 

Глав.инженер СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

 

Л.В. Зунг 

 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 
Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 
Техническое обслуживание Mini datacenter CTP2 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ / ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ УСЛУГ:  

- Duy trì hoạt động liên tục 24/7 của các hệ thống UPS, điện, lạnh, giám sát môi trường và 

cáp trong Mini datacenter (gọi tắt là TTDL) được đặt tại Giàn CTP2, đảm bảo công tác 

sản xuất của toàn bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. / - Поддержание 

непрерывной работы 24/7 систем ИБП, электроснабжения, охлаждения, 

мониторинга окружающей среды и кабельных систем в Мини-центре обработки 

данных (ЦОД), расположенном на платформе CTP2., обеспечивающее 

производственные процессы Вьетсовпетро. 

- Duy trì, đảm bảo các tham số kỹ thuật của thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để 

thiết bị hoạt động tốt, ổn định và kéo dài tuổi thọ trong quá trình thông tin liên lạc phục 

vụ sản xuất. / Обеспечение технических параметров устройств в соответствии со 

стандартами производителя для оборудования, поддержка в рабочем состоянии, 

обеспечение стабильности и долговечности в процессе обеспечения связи для нужд 

производства. 

 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ /  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ:  

Bảo trì định kỳ 02 lần trong 01 năm cho các hệ thống UPS, điện, lạnh, giám sát môi 

trường, cáp trong TTDL được đặt tại Giàn công nghệ trung tâm số 2 - LD Việt-Nga 

“Vietsovpetro” / Периодическое техническое обслуживание 02 раза в 01 год для 

системы мини-ЦОД (аббревиатура: TTDL), расположенной на Центральной 

технологической платформе No2 - «Вьетсовпетро» 

 

3. YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ 

РАБОТ УСЛУГ:  

- Nhà thầu được yêu cầu cung cấp trọn gói dịch vụ theo khối lượng công việc như sau / 

Подрядчик обязан предоставить полный пакет услуг в соответствии с детальным 

объемом работ следующим образом:  
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ST

T 
Dịch vụ Khối lượng công việc Đvt 

Khối 

lượng 

1 

Bảo trì định kỳ hệ 

thống Mini 

Datacenter CTP-2 

/ Техническое 

обслуживание 

mini datacenter 

CTP-2 

 

Bảo trì định kỳ cho: 

 - 02 bộ UPS ABB ST60 và các 

Module, Battery đi kèm UPS; 

 - 01 hệ thống máy lạnh chính xác (1 

cục nóng, 2 giàn lạnh) và các bộ điều 

khiển, cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm và cảm 

biến đi kèm. 

 - 01 hệ thống giám sát môi trường 

TTDL. 

 - 01 hệ thống cáp mạng (cáp quang và 

cáp đồng) 

 - 01 hệ thống điện (bao gồm 05 ATS, 

02 Tủ MDB, máng và cáp điện) 

Lần 2 

 

- Xử lý các lỗi, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện bảo dưỡng định kỳ/ Устранение 

ошибок и неисправностей, выявленных в ходе проведения планового технического 

обслуживания. 

- Phạm vi và khối lượng công việc cụ thể cần thực hiện trong quá trình bảo dưỡng định kỳ 

được quy định tại Phụ lục 1/ Конкретный объём и перечень работ, выполняемых в 

процессе планового технического обслуживания, регламентируется в Приложении 

1. 

 

4. YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, DỤNG CỤ  VÀ VẬT TƯ DO 

NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ / ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ИНСТРУМЕНТАМ И 

РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ ПОДРЯДЧИКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:  

- Đối với thiết bị, dụng cụ: phải ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, có đầy đủ chứng chỉ 

chất lượng, thử nghiệm, đăng kiểm theo quy định / K оборудованию и инструментам: 

должны быть в идеальном техническом состоянии, иметь полные сертификаты 

качества, испытания, регистрацию и т.д. согласно регламенту. 

- Đối với vật tư tiêu hao mà nhà thầu sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ phải phù 

hợp với các yêu cầu về sự phù hợp với nhu cầu sử dụng, đúng chủng loại, chất lượng, 

được phép sử dụng theo quy định của pháp luật (không được phép  sử dụng các  vật tư, 

hóa chất nằm trong danh mục cấm của Nhà nước…) / К расходным материалам, 

используемые подрядчиком в процессе оказании услуг, должны соответствовать 

требованиям к использованию, правильному типу, качеству и разрешению к 

использованию согласно нормам закона (не допускается использование 

материалов, химикатов из запрещенного списка штата и т.д.). 

 

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU / ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ: 
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- Có kinh nghiệm ít nhất là 3 năm về cung cấp dịch vụ bảo trì các hệ thống Trung tâm dữ 

liệu. / Имеет не менее 3 лет опыта в предоставлении услуг по техническому 

обслуживанию систем Центра обработки данных. 

- Nhà thầu phải có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng thể hiện bằng 02 hợp đồng bảo trì/bảo 

dưỡng trung tâm dữ liệu đã thực hiện / Подрядчик должен иметь опыт 

обслуживания, подтвержденный двумя контрактами на обслуживание/ремонт 

дата-центра, которые были выполнены. 

- Có đội ngũ kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm về chuyên môn, có khả năng tư vấn kỹ thuật từ 

xa cho đơn vị sử dụng khi có nhu cầu. Danh sách đội ngũ tham gia công việc bảo trì định 

kỳ phải được liệt kê trong chào thầu kỹ thuật. Danh sách chứng chỉ phải có:  / Имея 

квалифицированную техническую команду опытных профессионалов, способную 

дистанционного, технические консультации от используемого устройства при 

необходимости. Реализация персонала должна быть указана в техническом 

предложении. Список обязательных сертификатов: 

+ Có ít nhất 01 kỹ sư Điện không ít hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc về hệ thống điện 

/ Наличие не менее 01 инженера-электрика не менее 03 лет опыта работы в 

области электрических систем. 

+ Và có 01 kỹ sư Điện lạnh không ít hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc về hệ thống lạnh  

/ И есть 01 инженер по холодильному оборудованию не менее 03 лет опыта 

работы с холодильными системами. 

 

6. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ / СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

Quy định thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ, thời hạn cấp thiết bị, vật tư, phụ tùng và thời 

hạn kết thúc / Определить время начала исполнения услуг, срок предоставления 

оборудования, материалов и запчастей и срок окончания: 

- Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ nhất: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký kết 

hợp đồng. Lịch cụ thể Vietsovpetro sẽ thông báo trước tối thiểu 15 ngày / Время начала 

первого выполнения обслуживания: В течение 120 дней с даты подписания 

контракта. Конкретное расписание будет объявлено Vietsovpetro не менее чем за 

15 дней до начала. 

- Thời gian bắt đầu thực hiện bảo trì lần thứ hai: Sau ngày hoàn thành công việc bảo dưỡng 

lần thứ nhất tối thiểu 180 ngày, tối đa 210 ngày. Lịch cụ thể Vietsovpetro sẽ thông báo 

trước tối thiểu 15 ngày / Время начала второго выполнения обслуживания: После 

завершения первого обслуживания, минимум через 180 дней, максимум через 210 

дней. Конкретное расписание будет объявлено Vietsovpetro не менее чем за 15 дней 

до начала. 

- Thời gian thực hiện một lần bảo trì trên công trình biển không được vượt quá 07 ngày 

lịch (không bao gồm thời gian chờ máy bay) / Продолжительность разового 

технического обслуживания не должна превышать 07 дней (без учета времени 

ожидания воздушного судна). 

- Thời hạn kết thúc: 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng. Và có thể mở rộng ký kết thỏa thuận 

khung có thời hạn 36 tháng. / Срок окончания: 1 год с даты подписания договора. 

Возможно продление в виде рамочного соглашения сроком до 36 месяцев. 
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7. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU / ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:  

Nhà thầu được yêu cầu cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm sau để thực hiện dịch vụ / 

Подрядчик обязуется полностью выполнить следующие обязанности для исполнения 

услуг: 

- Phối hợp với Vietsovpetro lập kế hoạch thực hiện để trình lãnh đạo Vietsovpetro hoặc 

người được ủy quyền phê duyệt / Совместно с СП «Вьетсовпетро» разработка 

плана реализации и представить руководству СП «Вьетсовпетро» на 

утверждение. 

- Lập bản tiến độ thực hiện dịch vụ / Подготовить график реализации услуг. 

- Cung cấp danh mục máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao để thực hiện dịch vụ; kèm 

theo các chứng chỉ chất lượng, thử nghiệm, kiểm định, đăng kiểm của chúng theo các 

quy định hiện hành / Предоставить перечень оборудования, инструментов и 

расходных материалов для исполнения услуг с сертификатами качества, 

испытаний, контроля и регистрации в соответствии с действующими нормами. 

- Cung cấp các quy trình tác nghiệp liên quan để thực hiện dịch vụ, chấp hành nghiêm các 

nội quy, quy định về an toàn lao động của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro / Строго 

соблюдать правила и нормы по охране СП «Вьетсовпетро». 

- Thực hiện đầy đủ các hạng mục và nội dung công việc của dịch vụ, đảm bảo chất lượng 

và tiến độ / Полностью реализовывать пункты услуг и содержание работы, 

обеспечивая качество и прогресс. 

- Mọi chi phí thiệt hại, hư hỏng về vật chất, con người của LD Vietsovpetro do lỗi của nhà 

thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù. / Все затраты на ущерб, материальный 

и человеческий ущерб СП «Вьетсовпетро» по вине подрядчика, подрядчик должен 

возместить. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật An toàn lao 

động, bảo hiểm và giải quyết các tai nạn lao động cho người của mình trong thời gian 

tiến hành thực hiện dịch vụ bảo trì và vận chuyển. / Подрядчик несет 

ответственность за все технические вопросы, связанные с охраной труда, 

страхованием и урегулированием несчастных случаев на производстве для своих 

сотрудников при выполнении технического обслуживания и транспортных услуг. 

 

8. TRÁCH NHIỆM CỦA VIETSOVPETRO / ОБЯЗАННОСТИ СП 

«ВЬЕТСОВПЕТРО»: 

Vietsovpetro đảm bảo hỗ trợ nhà thầu để thực hiện dịch vụ, bao gồm / СП «Вьетсовпетро» 

обеспечивает поддержку подрядчику при исполнении работ, в том числе: 

- Hướng dẫn về an toàn cho nhân sự của nhà thầu để thực hiện công việc công trình biển 

của Vietsovpetro / Методические указания по безопасности персонала подрядных 

организаций при выполнении морских работ АО «Вьетсовпетро». 

- Giám sát và kiểm tra, thoả thuận với nhà thầu về các bước thực hiện dịch vụ / 

Контролировать и проверять, а также согласовывать с подрядчиком этапы 

исполнении услуги.  

- Trong mỗi lần thực hiện công việc bảo trì trên công trình biển, LD Việt Nga 

“Vietsovpetro” chi trả các chi phí(cho không quá ba người nhà thầu) bao gồm: / В случае 
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необходимости решения аварийной ситуации на море, "Вьетсовпетро" 

покрывает следующие расходы: 

+ Chi phí vận chuyển con người, vật tư, thiết bị (nếu có) của nhà thầu ra công trình trên 

biển của LD “Vietsovpetro” để thực hiện dịch vụ và trở về bờ / Расходы на 

транспортировку персонала, материалов, оборудования (при наличии) 

подрядчика на морской объект " Вьетсовпетро " для выполнения услуг и 

возвращения на берег. 

+ Chi phí ăn, ở cho người của nhà thầu trên công trình biển theo quy định của LD 

“Vietsovpetro” trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ trên công trình biển. / Расходы 

на питание и проживание людей подрядчика на морском проекте в 

соответствии с регламентом СП «Вьетсовпетро» в период обслуживания на 

морском проекте. 

 

9. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ AN 

TOÀN MÔI TRƯỜNG (dịch vụ được thực hiện tại công trình biển của Vietsoveptro)/ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (за услуги, выполняемые на объектах ВСП)  

Nhà thầu được yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về an toàn lao 

động của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; tuân thủ Quy định của LD Việt Nga  

Vietsovpetro về quản lý ATSKMT đối với các nhà thầu- tài liệu VSP-000-ATMT-448- 

(kèm theo YCKT này) / Подрядчик обязуется строго соблюдать правила и нормы 

по охране труда СП «Вьетсовпетро»; соблюдать правила СП «Вьетсовпетро» об 

управлении безопасностью, здоровьем, охраной окружающей среды для подрядных 

организаций, документ VSP-000-АТМТ-448 прилагается к данным ТТ. 

 

10. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ:  

Nhà thầu được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau / Подрядчики обязаны предоставить 

следующие документы: 

- Yêu cầu về  tài liệu kỹ thuật nhà thầu cần cung cấp kèm theo chào hàng giai đoạn đấu 

thầu, ít nhất bao gồm / Требования к технической документации, которую 

подрядчики должны предоставить вместе с предложениями на этапе торгов, как 

минимум включают:  

+ Hồ sơ năng lực của nhà thầu bao gồm các tài liệu, chứng chỉ, kinh nghiệm… của nhà 

thầu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ / Профиль мощности подрядчика 

включает в себя документы, сертификаты, опыт и т.п. подрядчика, связанные 

с выполнением услуг. 

+ Giải pháp thực hiện dịch vụ / Решения по внедрению услуг. 

+ Hồ sơ năng lực chuyên gia và cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện dịch vụ kèm các 

chứng chỉ liên quan / Профиль компетентности экспертов и технического 

персонала, привлекаемого к выполнению услуг, имеющих соответствующие 

сертификаты. 

+ Sơ đồ tổ chức của nhà thầu để thực hiện dịch vụ / Организационная структура 

подрядчика на выполнение услуги.  
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+ Danh mục thiết bị, vật tư phụ tùng sẽ cung cấp kèm theo dịch vụ: tài liệu kỹ thuật, 

catalogues/ Перечень оборудования, материалов и запчастей предоставляюся 

вместе с услугами: техническая документация, каталоги т.д. 

+ Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ / Таблица хода внедрения сервиса. 

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi thực hiện dịch vụ / Требования к технической 

документации при оказании услуг: Các chứng chỉ đăng kiểm, kiểm định… của thiết bị, 

dụng cụ sử dụng để thực hiện dịch vụ / Свидетельства о регистрации, осмотре и т.п. 

оборудования и инструментов, используемых при выполнении услуги. 

 

11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ DỊCH VỤ 

VỚI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO / МЕТОД ОЦЕНКИ О 

СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ТТ СП 

«ВЬЕТСОВПЕТРО» 

Hồ sơ chào thầu phần kỹ thuât được đánh giá “trọn gói” theo Bảng Tiêu chí đánh giá kỹ thuật 

các chào hàng kỹ thuật kèm theo / Техническая тендерная документация оценивается 

как «полный пакет» согласно прилагаемой Таблице критериев технической оценки 

технических предложений. 

 

 

Thoả thuận/ Cогласование 

Trưởng phòng CK-NL-TĐH BMĐH     Trịnh Hoàng Linh 

Начальник МЭОиА СП 

Lãnh đạo đơn vị đặt hàng / Лидер подразделения заказов 

Giám đốc TTCNTT&LL      Đặng Đình Công 

Директора ЦИТиС 

Chánh kỹ sư TTCNTT&LL      Небоженко В.А. 

Глав.инженер ЦИТиС      

Chuyên gia kỹ thuật đơn vị đặt hàng/ Технический эксперт подразделения заказчика 

Phó giám đốc TTCNTT&LL     Dương Khắc Tuấn 

Зам.директора ЦИТиС 

Trưởng Ban Kỹ Thuật Mạng     Đào Xuân Tùng 

Начальника ССТ ЦИТиС 

Phó Ban Kỹ Thuật Mạng      Hoàng Tiến Lương 

Зам.Начальника ССТ ЦИТиС 

 

 Kỹ sư/ Инженер       Nguyễn Thế Hùng 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 689/26-DH-CNTT

Signed by: Nguyễn Thế Hùng
Date: 25/03/2026 11:30:06
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Hoàng Tiến Lương
Date: 25/03/2026 15:57:31
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đào Xuân Tùng
Date: 25/03/2026 16:09:43
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Dương Khắc Tuấn
Date: 27/03/2026 08:17:05
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Небоженко Виктор
Александрович
Date: 27/03/2026 10:53:12
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Đặng Đình Công
Date: 27/03/2026 11:09:38
Certified by: Vietsovpetro CA

Signed by: Trịnh Hoàng Linh
Date: 06/04/2026 15:04:01
Certified by: Vietsovpetro CA



1 / 7 

 

 Mẫu số 2.1  

LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT” 

Chánh kỹ sư LD Việt Nga Vietsovpetro 

Главный инженер СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

Л.В. Зунг 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” ĐỐI VỚI CÁC CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT 

CUNG CẤP DỊCH VỤ: Bảo trì hệ thống Mini datacenter CTP2 

ТАБЛИЦА «КТО» ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАПЧАСТЕЙ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: Техническое обслуживание 

Mini datacenter CTP2 

 

Bước 1: Đánh giá việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết: 

Этап 1: Оценка соответствия с дисквалифицированными условиями: 

STT Tiêu chí Đánh giá  

ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT 

Ghi chú 

1 Năng lực của nhà thầu đáp ứng với yêu cầu tại mục 5 

của YCKT / Компетенция подрядчика 

соответствует требованиям раздела 5 

“Tехническое требование” 

Đầy đủ hồ sơ chứng minh năng lực nhân sự và 

công ty bằng hoặc cao hơn YCKT là “Đạt” / 

Полные документы, подтверждающие, что 

человеческие ресурсы и потенциал 

компании равны или выше, чем 

“Tехническое требование”, являются « 

удовлетворительно » 

 

Các trường hợp khác là “Không đạt” / Другие 

случаи - " неудовлетворительно " 

 

2 Nhà thầu cam kết thực hiện “trọn gói” Dịch vụ với 

đầy đủ khối lượng công việc quy định tại mục 3 

YCKT / Исполнитель обязуется выполнить 

полный комплекс Услуг по объему работ, 

указанных в разделе 3 “Tехническое требование” 

Hồ sơ chào thầu cam kết cung cấp đầy đủ khối 

lượng công việc như YCKT là “Đạt” / 

Тендерное досье обязуется обеспечить 

полную рабочую нагрузку, так как 

“Tехническое требование” имеет статус " 

удовлетворительно " 
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Các trường hợp khác là “Không đạt” / Другие 

случаи - " неудовлетворительно " 

 

3 Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và an 

toàn môi trường / Требования по обеспечению 

безопасности труда, здоровья и охраны 

окружающей среды 

Nhà thầu cam kết tuân thủ tất cả nội quy, quy 

định an toàn là “Đạt” / Исполнитель 

обязуется соблюдать все правила и нормы 

безопасности, являются 

«удовлетворительно » 

 

Các trường hợp khác là “Không đạt” / Другие 

случаи - " неудовлетворительно " 

 

 

Bước 2: Các chào hàng được đánh giá ĐẠT tất cả các điều kiện tiên quyết nêu trên sẽ được đánh giá bước 2- đánh giá chi tiết 

theo các tiêu chí theo bảng  sau: 

Этап 2: Предложения, которые оценены как “Удовлетворительно” всем вышеупомянутым дисквалифицированным 

условиям, будут оцениваться на этапе 2 — Детальная оценка в соответствии с критериями согласно следующей 

«КТО»: 

STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание предложений 

Đánh giá 

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворите

льно/ 

Неудовлетворите

льно» 

Lý do không 

đạt 

Причина 

«Неудовлетв

орительно» 

Ghi chú 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 

1 

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI 

DỊCH VỤ / ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВИСУ 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Không cam kết thực hiện đầy 

đủ hoặc sai khác về các hạng 

mục trong YCKT / Отсутствие 

обязательств по полному 

внедрению или отличиям в 

пунктах “Tехническое 

требование” 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

Không phù hợp 

với phạm vi sử 

dụng dịch vụ / 

Не подходит 

для сферы 

сервисного 
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использовани

я 

2 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ 

BẢN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ, 

DỤNG CỤ  VÀ VẬT TƯ DO 

NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐỂ 

THỰC HIỆN DỊCH VỤ / 

ОСНОВНЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К 

ОБОРУДОВАНИЮ, 

ИНСТРУМЕНТАМ И 

РАСХОДНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

ПОДРЯДЧИКИ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ 

theo yêu cầu nhưng không ảnh 

hưởng đến việc đánh giá / 

Предоставление неполных 

документов в соответствии с 

требованиями, но не 

влияющих на оценку 

Chấp nhận/ 

Приемлемо 
  

  

Không cam kết đầy đủ hoặc sai 

khác về các hạng mục trong 

YCKT / Отсутствие 

обязательств по полному 

внедрению или отличиям в 

пунктах “Tехническое 

требование” 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

  

3 

THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH 

VỤ / СРОК ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 
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3.1 

Thời gian thực hiện bảo trì / 

Время выполнения технического 

обслуживания 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Không cam kết đầy đủ hoặc sai 

khác về các hạng mục trong 

YCKT / Отсутствие 

обязательств по полному 

внедрению или отличиям в 

пунктах “Tехническое 

требование” 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

  

3.2 

Thời gian thực hiện một lần bảo trì 

trên công trình biển không vượt 

quá 07 ngày / 

Продолжительность одного 

технического обслуживания на 

морских работах не превышает 

07 дней 

Nhà thầu cam kết đáp ứng và 

cung cấp kế hoạch thực hiện 

công việc trong một lần bảo trì 

/ Подрядчик обязуется 

уложиться и предоставить 

план выполнения работ за 

одно техническое 

обслуживание 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Không cam kết đầy đủ hoặc 

cam kết nhưng không cung cấp 

kế hoạch thực hiện công việc / 

Не полностью привержены 

или не взяли на себя 

обязательства, но не 

предоставляют план 

выполнения работы 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

  

4 

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ 

THẦU / ОБЯЗАННОСТИ 

ПОДРЯДЧИКА 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ 

theo yêu cầu nhưng không ảnh 

hưởng đến việc đánh giá / 

Предоставление неполных 

документов в соответствии с 

Chấp nhận/ 

Приемлемо 
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требованиями, но не 

влияющих на оценку 

  

Không cam kết thực hiện đầy 

đủ hoặc sai khác về các hạng 

mục trong YCKT / Отсутствие 

обязательств по полному 

внедрению или отличиям в 

пунктах “Tехническое 

требование” 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

  

5 

CHỨNG CHỈ / 

СЕРТИФИКАТЫ (mục 10 

YCKT разделе 10 “Tехническое 

требование”)/  

    

5.1 

Cung cấp tài liệu cùng với chào 

thầu / Предоставить документы 

вместе с тендерным 

предложением 

Cung cấp đầy đủ tài liệu theo 

yêu cầu / Предоставление 

полных документов в 

соответствии с требованиями 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 

  

  

Cung cấp tài liệu chưa đầy đủ 

theo yêu cầu nhưng không ảnh 

hưởng đến việc đánh giá / 

Предоставление неполных 

документов в соответствии с 

требованиями, но не 

влияющих на оценку 

Chấp nhận/ 

Приемлемо 
  

  

Không cung cấp tài liệu theo 

yêu cầu / Не предоставление 

полных документов в 

соответствии с требованиями 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

Không đủ cơ 

sở để đánh giá 

/ 

Недостаточна

я основа для 

оценки 

 

5.2 

Cung cấp chứng chỉ khi thực hiện 

dịch vụ / Предоставление 

сертификатов при оказании 

услуг: 

Nhà thầu cam kết cung cấp đầy 

đủ các chứng chỉ nhân sự thực 

hiện công việc trước 10 ngày di 

chuyển ra công trình biển thực 

Đạt/ 

Удовлетворитель

но 
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hiện dịch vụ / Подрядчик 

обязуется предоставить все 

сертификаты персонала, 

выполняющего работы, за 10 

дней до выхода на морской 

проект для выполнения 

услуги; 

 

 
 

Không cam kết cung cấp chứng 

chỉ hoặc không cam kết đáp 

ứng thời gian cung cấp. 

Отсутствие обязательств по 

сертификату или 

обязательств по соблюдению 

срока предоставления 

Không đạt/ 

Неудовлетворите

льно 

Không đảm 

bảo nhân sự có 

năng lực đáp 

ứng YCKT để 

thực hiện công 

việc / 

Неспособност

ь убедиться в 

том, что 

персонал 

способен 

выполнить 

YCKT для 

выполнения 

работы. 

 

 

ĐÁNH GIÁ / ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá  ĐẠT và CHẤP NHẬN / Предложение 

оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, все критерии оцениваются как “Удовлетворительно” и “Приемлемо”. 

 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá KHÔNG  ĐẠT / Предложение 

оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, имеет хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

Thoả thuận/ Cогласование 

Trưởng phòng CK-NL-TĐH BMĐH      Trịnh Hoàng Linh 

Начальник МЭОиА СП 
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